KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÓM TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI
NĂM HỌC 2024 - 2025

Thời gian: Tựu trường ngày 28/8/2024 - Kết thúc năm học ngày 30/5/2025
Phân phối chương trình: 35 tuần, Từ ngày 05/9/2025 đến 23/5/2025
Ngày bắt đầu học kỳ I: 05/9/2024 ngày kết thúc học kỳ I: 10/01/2025
Ngày bắt đầu học kỳ II: 13/01/2025 ngày kết thúc học kỳ II: 23/05/2025


			Gồm 10 chủ đề:

                                             1. Chủ đề: Bé và các bạn
                                           2. Chủ đề: Đồ dùng đồ chơi của bé
                                           3. Chủ đề: Các bác các cô trong nhà trẻ
                                           4. Chủ đề: Mẹ và những người thân yêu của bé
                                           5. Chủ đề: Tết và mùa xuân 
                                           6. Chủ đề: Những con vật đáng yêu                                                        				 7. Chủ đề: Cây và những bông hoa đẹp.
                                           8. Chủ đề: Bé có thể đi khăp nơi bằng phương tiện gì
                                           9. Chủ đề: Mùa hè đến rồi
                                          10. Chủ đề: Bé lên mẫu giáo


THỜI KHÓA BIỂU
 NHÓM TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI C
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: 2024 - 2025
	Stt
	Chủ đề lớn
	Chủ đề nhánh
	Tuần
	Thời gian thực hiện

	   1
	Bé và các bạn
(4 tuần)
	Bé biết nhiều thứ
(soạn bài tuần 1 ngày 5,6,12,13/09/2024)
	1
	05/9/2024 - 13/9/2024
(Ngày 09 đến 11/09/2024 nghỉ chống bão
 theo công văn của thị xã)
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Lễ hội trung thu của bé 

	2
	16/9/2024 - 20/9/2024
Nguyễn Thị Loan

	
	
	Bé và các bạn 
	3
	23/9/2024 - 27/9/2024
 Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Lớp học của bé
	4
	30/9/2024 - 04/10/2024
Nguyễn Thị Loan

	
2
	Đồ dùng đồ chơi của bé
(4 tuần)
	Những đồ chơi quen thuộc gần gũi
	5
	07/10/2024 - 11/10/2024
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Đồ chơi yêu thích của bé
	6
	14/10/2024 - 18/10/2024
Nguyễn Thị Loan

	
	
	Đồ chơi lắp ráp, xây dựng
	7
	21/10/2024 - 25/10/2024
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Những đồ chơi có thể chuyển động được
	8
	28/10/2024 - 01/11/2024
Nguyễn Thị Loan

	

  3
	Các bác các cô trong nhà trẻ
(4 tuần)
	Bác cấp dưỡng
	9
	04/11/2024 - 08/11/2024
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Các cô trong Ban giám hiệu
	10
	11/11/2024 - 15/11/2024
Nguyễn Thị Loan

	
	
	Ngày hội của các thầy cô giáo 
	11
	18/11/2024 - 22/11/2024
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Cô giáo của bé
	12
	25/11/2024- 29/11/2024
Nguyễn Thị Loan

	4
	Mẹ và những người thân yêu của bé
(4 tuần)

	Ngôi nhà của bé
	13
	02/12/2024 - 06/12/2024 Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Đồ dùng trong gia đình bé
	14
	09/12/2024 - 13/12/2024
Nguyễn Thị Loan

	
	
	Những người thân yêu sống trong gia đình bé
	15
	16/12/2024 - 22/12/2024
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Mẹ của bé
	16
	23/12/2024 - 27/12/2024
Nguyễn Thị Loan

	5
	Tết và mùa xuân
(4 tuần)
	Bé chuẩn bị đón tết 
	17
	30/12/2024 - 03/01/2025
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Tết nguyên đán 
	18
	06/01/2025 - 10/01/2025
Nguyễn Thị Loan

	
	
	- Lễ hội mùa xuân
	19
	 13/01/2025 - 17/01/2025
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Mùa xuân
	20
	20/01/2025 - 24/01/2025
Nguyễn Thị Loan

	6
	
	Nghỉ tết Nguyên đán
	
	27/01/2025 - 08/02/2025

	
7
	Những con vật đáng yêu
(3 tuần)
	Một số con vật trong gia đình
	21
	10/02/2025 - 14/02/2025
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Một số con vật sống trong rừng
	22
	17/02/2025 - 21/02/2025
Nguyễn Thị Loan

	
	
	Một số con vật sống dưới nước
	23
	24/02/2025 - 28/02/2025
Vũ Thị Kim Liên

	
8
	Cây và những bông hoa đẹp
(3 tuần)
	Các loại cây xanh và rau quen thuộc
	24
	03/03/2025 - 07/03/2025
Nguyễn Thị Loan

	
	
	Các loại hoa quen thuộc
	25
	10/03/2025 - 14/03/2025
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Các loại quả quen thuộc
	26
	17/03/2025 - 21/03/2025
Nguyễn Thị Loan

	

8
	Bé có thể đi khắp nơi bằng phương tiện gì
(3 tuần)
	Phương tiện giao thông đường bộ
	27
	24/03/2025 - 28/03/2025
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Phương tiện giao thông đường bộ đường sắt
	28
	31/03/2025 - 04/04/2025
Nguyễn Thị Loan

	
	
	Phương tiện giao thông đường  đường hàng không, đường thủy
	29
	07/04/2025 - 11/04/2025
Vũ Thị Kim Liên

	9
	Mùa hè của bé
( 3 tuần)
	Thời tiết mùa hè
	30
	14/04/2025 - 18/04/2025
Nguyễn Thị Loan

	
	
	Trang phục mùa hè của bé
	31
	21/05/2025 - 25/04/2025
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Bé được làm gì trong mùa hè
	32
	28/04/2025 -  02/05/2025
Nguyễn Thị Loan

	10
	Bé lên mẫu giáo
(3 tuần)
	Lớp mẫu giáo 3 tuổi
	33
	05/05/2025 - 09/05/2025
Vũ Thị Kim Liên

	
	
	Các hoạt động của bé trong lớp
	34
	12/05/2025 - 16/05/2025
Nguyễn Thị Loan

	
	
	Bác Hồ kính yêu
	35
	19/05/2025 - 23/05/2025
Vũ Thị Kim Liên


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 1: BÉ VÀ CÁC BẠN
Thời gian thực hiện: 04 tuần, từ ngày 05/09/2024 đến ngày 04/10/2024.
Tên nhóm/lớp: Nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi C
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 13 cháu
Số giáo viên/lớp, tên GV: 2 giáo viên/lớp: Nguyễn Thị Loan - Vũ Thị Kim Liên
I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG
	Chủ đề nhánh 1: Bé biết nhiều thứ 
Thời gian thực hiện: từ ngày 05/09/2024 Đến ngày 13/09/2024

	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG 

	A- NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.












	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.



	- Uống nước sạch đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Cô hướng dẫn trẻ nhận kí hiệu cốc và cách sử dụng cốc uống nước đảm bảo cho cơ thể trong một ngày

	MT4:  Trẻ được  ngủ một giấc vào buổi trưa và đảm bảo thời gian
	- Ngủ một giấc buổi trưa, thời gian khoảng 150 phút.

	- Hoạt động ngủ:
+ Rèn cho trẻ có nề nếp ngủ theo thời gian quy định. 
+ Nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	MT8: Trẻ được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh.
	- Phòng tránh các bệnh thường gặp: sởi, thuỷ đậu, sốt suất huyết, Covid-19…
- Thực hiện việc rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang, …
 - Các biện pháp phòng, tránh các dịch bệnh truyền nhiễm.
- Tiêm chủng đầy đủ.
	- Hoạt động đón, trả trẻ:
- Cho trẻ sát khuẩn tay, rửa tay bằng xà phòng.
- Vệ sinh, rửa tay, sát khuẩn, hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang trước khi ra về.
+ Truyên truyền với phụ huynh tiêm chủng cho trẻ đầy đủ

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp.

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đi dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết

	B - GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	Thực hiện động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp

	MT10: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, hít thở, lưng/bụng và chân.
	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay:  Tay giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Thổi nơ.
+ Hai tay cầm bóng đưa bóng lên cao.
+ Cúi xuống, cầm bóng lên cao.
+ Bóng nảy.

	MT79: Trẻ biết phối hợp tay, chân khi lăn bóng.
	+ Lăn bóng với cô

	- Hoạt động  chơi - tập:
Góc vận động:
+ Trò chơi: Lăn bóng

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
	- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khấy, đảo, vò xé. 



	- Hoạt động chơi – tập:
Góc vận động:
+ Nặn quả, năn theo ý thích.

	MT72: Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay  và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Đóng cọc bàn gỗ, nhóm nhặt đồ vật
	- Nhóm nhặt đồ vật

	- Hoạt động chơi - tập:
Góc hoạt động với đồ vật.
+ Xếp hình, đồ chơi.
+ Xếp trường mầm non.
- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Bé chơi với lồng hộp.
+ Bé xếp trường mầm non

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHẺO

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT18: Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. - sinh hoạt: Tự xúc ăn, ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn.
	- Hoạt động giờ ăn hàng ngày.
+ Trẻ biết ăn sạch sẽ không bốc cơm ăn và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau


	MT19: Trẻ được ngủ đủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	- Hoạt động ngủ: 
+ Nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	MT20:  Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	- Luyện tập thói quen đi vệ sinh đúng nơi qui định
	- Hoạt động ăn, ngủ, giáo dục  vệ sinh: 
+ Hướng dẫn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Hoạt động đón – trả trẻ.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay bàng xà phòng.
+Vệ sinh, rửa tay

	MT73 : Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Biết tên một số món ăn quen thuộc: Cơm, cháo, canh, thịt...
	- Hoạt động ăn:
+ Trẻ biết tên một số món ăn và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

	MT74: Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách
	- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	- Hoạt động ăn:
+ Trẻ biết cất bát đúng nơi qui định.
+ Biết dùng côc để uống nước.

	MT81: Trẻ biết một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở.
	- Trẻ biết mời cô và các bạn ăn cơm

	- Hoạt động ăn:
+ Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ.

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh,






	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước. 
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt

	- Hoạt động giờ ăn, ngủ hàng ngày:
+ Trẻ tập cầm thìa tập xúc ăn
+ Trẻ tập đi vệ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Rèn kí năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Lau mặt, lau miệng sau khi ăn.

	MT82: Trẻ biết đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng: Chợ, bệnh viện......trên đường đi học... .
	- Đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng: Chợ, bệnh viện, bến xe......và trên đường đi tới trường và từ trường về nhà.
	- Hoạt động trả trẻ:
+ Hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang trước khi về.





	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT24: Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...) khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.

	- Hoạt động đón trẻ hàng ngày:
+ Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hoạt động chơi theo ý thích:
+ Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, an toàn, không tranh giành đồ chơi của nhau.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Nhận biết

	MT84: Trẻ biết chơi đóng vai - bắt chước được một vài hành động của người lớn gần gũi trẻ.
	+ Đóng vai, bắt chước hành động bế em, vỗ về, đút cho búp bê ăn, tắm cho em....
	- Hoạt động chơi - tập:
- Thao tác vai: 
+ Tắm cho em, cho em bé.


	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT43: - Trẻ trả lời các câu hỏi:  Ai đây?; cái gì đây?; ...Làm gì ?; thế nào ?
	- Nghe các câu hỏi: “Ai đây ?”; “cái gì  đây ?”;   “Làm gì ?”; “Để làm gì ?”; “Ở đâu ?”; “Như thế nào?” và trả lời

	- Hoạt động trò chuyện buổi sáng:
+ Xem sách, trò truyện với trẻ về chủ đề bé và các bạn. Con kể tên những bạn mà con biết? Con thích chơi với ai?
- Hoạt động chơi - tập:
+ Xem sách, truyện tranh ảnh về bé và các bạn.

	MT44: - Trẻ hiểu nội dung truyện  ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật. 
	- Nghe các câu truyện phù hợp với củ đề.
- Nhắc tên truyện được nghe; tên nhân vật, hành động của nhân vật.
	- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc
+ Nghe kể chuyện: cháu chào ông ạ.

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu:

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
- Đọc một số bài thơ, đồng dao, ca dao theo chủ đề với sự hướng dẫn của cô.
	- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc
+ Chơi trò chơi lộn cầu vòng, bóng tròn to, chi chi chành chành

	Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp:

	MT48: Trẻ  sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: 

	- Sử dụng các từ đơn giản trong chào hỏi và trò chuyện.

	- Hoạt động đón trả trẻ:
+ Chào cô và bố mẹ khi đến lớp và trước khi ra về. 

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Hoạt động đón trẻ:
 + Xem tranh trò chuyện buổi sáng:
- Hoạt động chơi - tập:
Góc sách truyện:
+ Xem sách, truyện tranh ảnh về bé và các bạn.

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Thực hiện hành vi xã hội đơn giản:

	MT60: - Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).
	-  Bắt chước một số hành vi xã hội (Bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điệnh thoại...). 
- Tập làm thể hiện , nhập vai để tham gia chơi các hoạt động ở các khu vực chơi.
	- Hoạt động chơi – tập:
 Góc thao tác vai:
+ Tắm cho em, cho em ăn, ru em ngủ 

	MT61: Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác, biết nhường đồ chơi cho bạn 





	- Chơi đoàn kết cạnh bạn, không cấu, đánh, tranh giành đồ chơi với bạn.
	- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích.
+ Chơi ở các góc theo ý thích
- Hoạt động chơi - tập.
 Góc thao tác vai:
+ Tắm cho em, ch em ăn, rủ em ngủ
- Đón trả trẻ:
+ Chơi tự do ở các góc

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh.

	MT66: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	 - Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc
- Tập hát từng câu, hát cả bài
- Tập vận động đơn giản (giậm chân, lắc lư, vỗ tay…)

	- Hoạt động choi tập có chủ đích:
+ Nghe hát “đi nhà trẻ”
+ Trò chơi “hãy làm theo tôi”
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
 + Biểu diễn văn nghệ

	MT67: Trẻ thích tô màu, vẽ. 

	- Tập di màu, tô màu

	- Hoạt động choi tập có chủ đích:
+ Bé tập di màu

	Chủ đề nhánh 2: Lễ hội trung thu của bé
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 16/09 đến 20/09/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	A - NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
	

	MT1: Trẻ có cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
* Trẻ 24 tháng tuổi:
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 9,7-15,3kg
+ Trẻ gái: 9,1-14,8kg
- Chiều cao bình thường:
+ Trẻ trai: 81,7-93,9cm
+ Trẻ gái: 80,0 -92,9cm
* Trẻ 36 tháng tuổi:
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 11,3 -18,3kg
+ Trẻ gái: 10,8 -18,1kg
- Chiều cao bình thường:
+ Trẻ trai: 88,7-103,5cm
+ Trẻ gái: 87,4 -102,7cm
	- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ theo độ tuổi
- Khám sức khỏe theo định kỳ
- Cân, đo
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo biểu đồ phát triển.
- Can thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi, thừa cân, béo phì.




	- Kết hợp với y tế cân, đo, kiểm tra sức khỏe cho trẻ.
- Hoạt động đón/trả trẻ:
+ Trao đổi với phụ huynh về trẻ: sức khỏe, ăn uống.. Can thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi; thừa cân, béo phì
- Hoạt động ăn:
+ Trẻ ăn hết suất, đảm bảo chế độ dinh dưỡng theo độ tuổi.



	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.














	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón – trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.



	- Uống nước sạch đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Hoạt động đón – trả trẻ:
+ Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng nước uống đảm bảo cho cơ thể trong một ngày

	MT4:  Trẻ được  ngủ một giấc vào buổi trưa và đảm bảo thời gian
	- Ngủ một giấc buổi trưa, thời gian khoảng 150 phút.

	- Hoạt động ngủ:
+ Rèn cho trẻ có nề nếp ngủ theo thời gian quy định. 
+ Nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	MT5: Trẻ được đảm bảo vệ sinh khi ở lớp

	- Trẻ có ca cốc riêng, khăn mặt riêng, gối riêng, … đồ dùng cá nhân riêng và có ký hiệu.
- Vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn/ ngủ; sau khi chơi đồ chơi/ hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…
	- Hướng dẫn trẻ về cách sử dụng đồ dùng cá nhân 
- Hoạt động vệ sinh, ăn trưa: 
-Thực hành kỹ năng rửa tay theo 6 bước, rửa mặt
- Hoạt động chiều:
+ Ôn kĩ năng rửa tay , rửa mặt

	MT6: Trẻ được chăm sóc trong môi trường đảm bảo vệ sinh.

	- Vệ sịnh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi.
- Giữ sạch nguồn nước.
- Xử lý và thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.
	- Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng nước uống đảm bảo cho cơ thể trong một ngày


	MT7: Trẻ được chăm sóc sức khỏe định kỳ.
	- Cân đo, theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm.
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần/năm
- Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.
	- Kết hợp với y tế cân, đo, Kiểm tra sức khỏe định kỳ theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng lần 1, kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.















	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
- Trò chuyện sáng:
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đeo dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết

	B - GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	Thực hiện động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp

	MT10: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, hít thở, lưng/bụng và chân.




	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay:  Tay giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Thổi bóng.
+ Hai tay cầm bóng đưa bóng lên cao.
+ Cúi xuống, cầm bóng lên cao.
+ Bóng nảy.

	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT11: Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh, chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	- Tập đi, chạy:
+ Đi theo hiệu lệnh.

	Chơi tập có chủ đích:
+ Vận động cơ bản: Đi theo hiệu lệnh. 
+ Trò chơi: Ai tung cao hơn

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay

	MT17: Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
	- Tập xâu, luồn dây, cài, cơi cúc, buộc dây
- Chắp ghép hình.
- Tập cầm bút tô, vẽ.
- Lật mở trang sách.


	- Chơi hoạt động theo ý thích:
+ Trẻ chơi luyện khéo tay: cài cúc, gập giấy
- Hoạt động chơi - tập:
+ Xếp hình đèn ông sao 
- Hoạt động  chơi- tập có chủ đích: 
+ Tô màu quả bóng
* Góc sách truyện:
+ Làm sách tranh về tết trung thu, xem sách truyện tranh về tết trung thu

	GIÁO DỤC DINH DƯƠNG SỨC KHỎE

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt

	MT18: Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. - sinh hoạt: Tự xúc ăn, ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn.
	- Hoạt động giờ ăn hàng ngày.
+ Trẻ biết ăn sạch sẽ không bốc cơm ăn và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau

	MT19: Trẻ được ngủ đủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	- Hoạt động giờ ngủ: 
+ Nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	MT20:  Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	- Luyện tập thói quen đi vệ sinh đúng nơi qui định
	- Hoạt động giáo dục  vệ sinh: 
+ Hướng dẫn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giờ ăn, ngủ hàng ngày:
+ Trẻ tập cầm thìa tập xúc ăn
+ Trẻ tập đi vệ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Rèn kí năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Lau mặt, lau miệng sau khi ăn.

	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT24: Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...) khi được nhắc nhở.

	- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.

	- Hoạt động đón trẻ hàng ngày:
+ Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hoạt động chơi theo ý thích:
+ Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, an toàn, không tranh giành đồ chơi của nhau.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Nhận biết

	MT29: Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	- Trẻ biết bắt chước một số hành động của những người thân: công việc của người thân gần gũi trong gia đình, của các cô bác trong trường lớp 
	Hoạt động chơi - tập.
Góc thao tác vai
+ Rước đèn

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT43: - Trẻ trả lời các câu hỏi:  Ai đây?; cái gì đây?; ...Làm gì ?; thế nào ?



	- Nghe các câu hỏi: “Cái gì ?”; “Làm gì ?”; “Để làm gì ?”; “Ở đâu ?”; “Như thế nào?” và trả lời
	- Hoạt động chơi - tập có chủ đích:
+ Nhận biết:  Tết trung thu của bé.
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Đoán tên bạn.

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3-4 tiếng.
- Đọc một số bài thơ, đồng dao, ca dao theo chủ đề với sự hướng dẫn của cô.
	- Hoạt động chơi - tập  có chủ đích:
+ Đọc bài thơ “Trăng sáng”
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Ôn bài thơ “Trăng sáng”

	Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp

	MT48: Trẻ  sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: 
	- Sử dụng các từ đơn giản trong chào hỏi và trò chuyện.
	- Hoạt động đón trả trẻ:
+ Chào cô và bố mẹ khi đến lớp và trước khi ra về. 

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Hoạt động đón trẻ:
+ Xem tranh trò chuyện buổi sáng
- Hoạt động chơi - tập:
Góc sách truyện:
+ Xem sách, truyện tranh xem ảnh về trung thu

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Thực hiện hành vi xã hội đơn giản

	MT61: Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác, biết nhường đồ chơi cho bạn 





	-  Chơi đoàn kết cạnh bạn, không cấu, đánh, tranh giành đồ chơi với bạn.
	- Chơi, hoạt động theo ý thích.
+ Chơi tự do ở các góc
- Hoạt động chơi - tập.
Góc hoạt động với đồ vật:
+ Xếp hình đèn ông sao
- Đón trẻ
+ Chơi tự do ở các góc

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh.

	MT66: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	 - Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc
- Tập hát từng câu, hát cả bài
- Tập vận động đơn giản (giậm chân, lắc lư, vỗ tay…)







	- Hoạt động  chơi tập có chủ đích: 
+ Dạy hát: Đêm trung thu
+ Nghe hát: Bé và trăng
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Ôn bài hát đêm trung thu
+ Biểu diễn văn nghệ
- Hoạt động chơi tập:
Góc vận động:
+ Nghe, hát, vận động theo bài hát về chủ đề

	MT67: Trẻ thích tô màu, vẽ. 

	- Tô màu các hình có sẵn

	- Hoạt động  chơi tập có chủ đích: 
+ Tô màu quả bóng

	Chủ đề nhánh 3: BÉ VÀ CÁC BẠN 
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 23/09 đến 27/09/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	A - NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.












	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.














	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
- Trò chuyện sáng:
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đeo dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết

	B - GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	Thực hiện động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp

	MT10: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, hít thở, lưng/bụng và chân.
	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay:  Tay giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Thổi bóng.
+ Hai tay cầm bóng đưa bóng lên cao.
+ Cúi xuống, cầm bóng lên cao..
+ Bóng nảy.

	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT15: -Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, đá bóng: Ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1.5 m)
	+ Tung bắt bóng cùng cô

	- Hoạt động  chơi- tập có chủ đích:
+ Vận động cơ bản: Tung và bắt bóng cùng cô.
+ Trò chơi: Đuổi và nhặt bóng.

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
	- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khấy, đảo, vò xé. 
- Tập xâu, luồn dây, cài, cơi cúc, buộc dây
- Lật mở trang sách

	- Hoạt động chơi - tập:
Góc hoạt động với đồ vật: 
+ xâu hạt, 
+ Nặn theo ý thích. 
Góc sách truyện:
- Xem sách, truyện tranh ảnh về bé và các bạn. 

	MT72: Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay  và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Đóng cọc bàn gỗ, nhóm nhặt đồ vật.
	- Nhóm nhặt đồ vật
	- Hoạt động chơi - tập:
Góc hoạt động với đồ vật.
+ Bé xếp hình, xâu hạt

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT18: Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. - sinh hoạt: Tự xúc ăn, ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn.
	- Hoạt động giờ ăn hàng ngày.
+ Trẻ biết ăn sạch sẽ không bốc cơm ăn và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau

	MT 19: Trẻ được ngủ đủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	- Hoạt động giờ ngủ: 
+ Nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	MT20:  Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	- Luyện tập thói quen đi vệ sinh đúng nơi qui định
	- Hoạt động giáo dục  vệ sinh: 
+ Hướng dẫn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giờ ăn, ngủ hàng ngày:
+ Trẻ tập cầm thìa tập xúc ăn
+ Trẻ tập đi vệ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Rèn kí năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Lau mặt, lau miệng sau khi ăn.

	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT24: Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...) khi được nhắc nhở.

	- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.

	- Hoạt động đón trẻ hàng ngày:
+ Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hoạt động chơi theo ý thích:
+ Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, an toàn, không tranh giành đồ chơi của nhau.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Nhận biết

	MT29: Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	- Trẻ biết bắt chước một số hành động của những người thân: công việc của người thân gần gũi trong gia đình, của các cô bác trong trường lớp 
	Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích:
- Thao tác vai: 
+ Bé tập nấu cơm cho em ăn 
+ Tắm cho em, giặt quần áo cho em.


	MT32: -  Trẻ nói  được tên và chức năng  của một số bộ phận cơ thể  khi được hỏi
	- Tên, chức năng chính một số bộ phận của cơ thể: mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết một số bộ phận của cơ thể bé.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT43: - Trẻ trả lời các câu hỏi:  Ai đây?; cái gì đây?; ...Làm gì ?; thế nào ?
	- Nghe các câu hỏi: “Ai đây ?”; “cái gì  đây ?”;   “Làm gì ?”; “Để làm gì ?”; “Ở đâu ?”; “Như thế nào?” và trả lời
	- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Trò chơi: Đoán tên bạn.
+ Trẻ giới thiệu về bản thân: Tên tuổi của mình

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3-4 tiếng.
- Đọc một số bài thơ, đồng dao, ca dao theo chủ đề với sự hướng dẫn của cô.
	- Hoạt động chơi tập  có chủ đích:
+ Thơ “Bạn mới”

	Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp

	MT48: Trẻ  sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: 
	- Sử dụng các từ đơn giản trong chào hỏi và trò chuyện.
	- Hoạt động đón trả trẻ:
+ Chào cô và bố mẹ khi đến lớp và trước khi ra về. 

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Hoạt động đón trẻ:
+ Xem tranh trò chuyện buổi sáng.
- Hoạt động chơi - tập:
Góc sách truyện:
+ Xem sách, truyện tranh ảnh về bé và các bạn.

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Biểu lộ sự nhận thức về bản thân:

	MT53: - Trẻ nói được một vài thông tin về mình.




	+ Nhận biết tên gọi, một số đặc điểm bên ngoài bản thân (tên, tuổi).

	- Hoạt động đón trẻ:
+ Xem tranh trò chuyện với trẻ về tên, tuổi: con tên là gì? năm nay con mấy tuổi? Con là bạn trai hay bạn gái?
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Trẻ giới thiệu về bản thân/; Tên tuổi của mình.
+ Trò chơi học tập “đoán tên bạn”.

	Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi:

	MT56: - Trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn,  sợ hãi...

	- Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận sợ hãi.
	- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Dạy trẻ nhận biết các khuôn mặt vui, buồn, sợ hãi…

	MT 57: - Trẻ biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.

	- Biểu lộ một số trạng thái : vui biết tươi cười hớn hở, buồn, tức giận, nổi cáu …
	- Hoạt động chơi tập  có chủ đích:
- Cảm xúc của bé

	Thực hiện hành vi xã hội đơn giản:

	MT60: - Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).
	-  Bắt chước một số hành vi xã hội (Bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điệnh thoại...). 
- Tập làm thể hiện, nhập vai để tham gia chơi các hoạt động ở các khu vực chơi.

	- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Thao tác vai:
+ Bé tập nấu cơm cho em ăn.
+ Tắm cho em, giặt quần áo cho em.


	MT61: Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác, biết nhường đồ chơi cho bạn





	-  Chơi đoàn kết cạnh bạn, không cấu, đánh, tranh giành đồ chơi với bạn.
	- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích.
+ Chơi theo ý thích ở các góc
- Hoạt động chơi - tập.
Góc thao tác vai
+ Bé tập nấu cơm cho em ăn
+ Tắm cho em, giặt quần áo cho em.
Góc hoạt động với đồ vật:
+ Xếp hình, xâu hạt
- Đón trẻ
+ Chơi tự do ở các góc

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh.

	MT65: Trẻ thích nghe 1 số bài hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các nhạc cụ.
	- Nghe âm thanh của các nhạc cụ: phách, trống, đàn …
	- Hoạt động chơi tập:
Góc vận động”
+ Làm quen với các loại nhạc cụ.

	MT66: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	- Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc
- Tập hát từng câu, hát cả bài
- Tập vận động đơn giản (giậm chân, lắc lư, vỗ tay…)

	- Hoạt động  chơi- tập có chủ đích: 
+ Dạy hát: Nu na nu nống
+ Trò chơi: Những ngón tay vui nhộn
- Hoạt động theo ý thích:
+ Biểu diễn văn nghệ

	Chủ đề nhánh 4: LỚP HỌC CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 30/09 đến 04/10/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	A - NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.












	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.



	- Uống nước sạch đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng nước uống đảm bảo cho cơ thể trong một ngày

	MT4:  Trẻ được  ngủ một giấc vào buổi trưa và đảm bảo thời gian
	- Ngủ một giấc buổi trưa, thời gian khoảng 150 phút.

	- Hoạt động ngủ:
+ Rèn cho trẻ có nề nếp ngủ theo thời gian quy định. 
+ Nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	MT5: Trẻ được đảm bảo vệ sinh khi ở lớp

	- Trẻ có ca cốc riêng, khăn mặt riêng, gối riêng, … đồ dùng cá nhân riêng và có ký hiệu.
- Vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn/ ngủ; sau khi chơi đồ chơi/ hoạt động ngoài trời; sau khi đi vệ sinh…
	- Hướng dẫn trẻ về cách sử dụng đồ dùng cá nhân 
- Hoạt động vệ sinh, ăn trưa: 
-Thực hành kỹ năng rửa tay theo 6 bước, rửa mặt
- Hoạt động chiều:
+ Ôn kĩ năng rửa tay , rửa mặt

	MT6: Trẻ được chăm sóc trong môi trường đảm bảo vệ sinh.

	- Vệ sịnh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi.
- Giữ sạch nguồn nước.
- Xử lý và thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.
	- Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng nước uống đảm bảo cho cơ thể trong một ngày

	MT8: Trẻ được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh.
	- Phòng tránh các bệnh thường gặp: sởi, thuỷ đậu, sốt suất huyết, Covid-19…
- Thực hiện việc rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang, …
 - Các biện pháp phòng, tránh các dịch bệnh truyền nhiễm.
- Tiêm chủng đầy đủ.
	- Hoạt động trả trẻ:
- Vệ sinh, rửa tay, sát khuẩn, hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang trước khi ra về.
+ Tuyên truyền với phụ huynh tiêm chủng cho trẻ đầy đủ

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp















	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.















	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
- Trò chuyện sáng:
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, đồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đeo dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết

	B - GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	Thực hiện động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp

	MT10: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, hít thở, lưng/bụng và chân.




	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay:  Tay giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Thổi bóng.
+ Hai tay đưa lên cao hạ xuống.
+ Cúi người xuống.
+ Đứng nhún chân.


	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT13:  Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng.

	- Tập bò, trườn:
+ Bò trong đường hẹp.

	- Hoạt động chơi - tập có chủ đích:
+ Bò trong đường hẹp.
+ Trò chơi “bong bóng xà phòng”.

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: - Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay  và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn,  vẽ tổ chim, xâu vòng, chuỗi đeo cổ.
	- Tập xâu, luồn dây, cài, cơi cúc, buộc dây
- Chồng, xếp 6-8 khối
- Lập mở trang sách
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Xâu vòng tặng bạn và cô giáo.
- Hoạt động chơi - tập 
Góc hoạt động với đồ vật
+ Tập xếp hình, xâu vòng hoa, xâu hạt.
Góc sách truyện:
- Xem sách chủ đề, làm album bé và các bạn

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT18: Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. - sinh hoạt: Tự xúc ăn, ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn.
	- Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ.
+ Trẻ biết ăn sạch sẽ không bốc cơm ăn và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
- Trẻ biết nhặt cơm rơi để vào đĩa đụng cơm rơi



	MT19: Trẻ được ngủ đủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	- Hoạt động giờ ngủ: 
+ Nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	MT20:  Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	- Luyện tập thói quen đi vệ sinh đúng nơi qui định
	- Hoạt động giáo dục  vệ sinh: 
+ Hướng dẫn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe.

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giờ ăn, ngủ hàng ngày:
+ Trẻ tập cầm thìa tập xúc ăn
+ Trẻ tập đi vệ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Rèn kí năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Lau mặt, lau miệng sau khi ăn.

	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT24: Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...) khi được nhắc nhở.

	- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.

	- Hoạt động đón trẻ hàng ngày:
+ Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hoạt động chơi theo ý thích:
+ Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, an toàn, không tranh giành đồ chơi của nhau.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Nhận biết:

	MT29: Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	- Trẻ biết bắt chước một số hành động của những người thân: công việc của người thân gần gũi trong gia đình, của các cô bác trong trường lớp 
	- Hoạt động chơi – tập:
Thao tác vai: 
+ Chơi trò chơi bế em, tắm cho em bé

	MT41: Trẻ biết chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có vị trí trên - dưới, trước - sau theo yêu cầu 
	- Vị trí không gian trên - dưới , trước - sau so với bản thân trẻ
	- Chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết:“Phía trước, phía sau so với bản thân trẻ”

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT43: - Trẻ trả lời các câu hỏi:  Ai đây?; cái gì đây?; ...Làm gì ?; thế nào ?
	- Nghe các câu hỏi: “Ai đây ?”; “cái gì  đây ?”;   “Làm gì ?”; “Để làm gì ?”; “Ở đâu ?”; “Như thế nào?” và trả lời
	- Hoạt động đón trẻ - trò chuyện buổi sáng:
+ Xem tranh trò chuyện với trẻ về lớp học của bé.

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3-4 tiếng.
- Đọc một số bài thơ, đồng dao, ca dao theo chủ đề với sự hướng dẫn của cô.
	- Hoạt động chơi tập  có chủ đích:
+ Đọc bài thơ “ “Miệng xinh”
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng
+ Chơi trò chơi vận động bóng tròn to, tay đẹp.
+ Ôn bài thơ: Miệng xinh

	Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp

	MT48: Trẻ  sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: 
	- Sử dụng các từ đơn giản trong chào hỏi và trò chuyện.
	- Hoạt động đón trả trẻ:
+ Chào cô và bố mẹ khi đến lớp và trước khi ra về. 

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	Hoạt động chơi – tập:
Góc sách truyện:
+ Xem sách chủ đề, làm album về bé và các bạn.

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Thực hiện hành vi xã hội đơn giản

	MT60: - Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).
	-  Bắt chước một số hành vi xã hội (Bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điệnh thoại...). 
- Tập làm thể hiện , nhập vai để tham gia chơi các hoạt động ở các khu vực chơi.
	- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích:
 Thao tác vai:
+ Bé chơi trò chơi bế em, tắm cho em bé

	MT61: Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác, biết nhường đồ chơi cho bạn 





	- Chơi đoàn kết cạnh bạn, không cấu, đánh, tranh giành đồ chơi với bạn.
	- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích.
+ Chơi ở các góc theo ý thích
- Hoạt động chơi - tập.
Góc thao tác vai:
+ Chơi trò chơi bế em, tắm cho em bé
Góc hoạt động với đồ vật:
+ Tập xếp hình, xâu vòng hoa, xâu hạt 
- Đón trẻ
+ Chơi tự do ở các góc

	MT62: Trẻ mạnh dạn tham gia các hoạt động, mạnh dạn trả lời câu hỏi.



	- Tham gia đầy đủ các hoạt động trong lớp: học, chơi, nhảy múa,…giơ tay phát biểu khi đàm thoại trong các hoạt động hằng ngày.
	- Chơi hoạt động theo ý thích;
+ Chơi trò chơi vận động “bóng tròn to” ,“tay đẹp”

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh.

	MT66: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	 - Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc
- Tập hát từng câu, hát cả bài
- Tập vận động đơn giản (giậm chân, lắc lư, vỗ tay…)







	-Hoạt động  chơi- tập: 
+ Dạy hát: Đi nhà trẻ
+ Trò chơi: Khiêu vũ cùng bóng
- Hoạt động chơi -tập:
Góc vận động
+ Nghe, hát, vận động theo bài hát về chủ đề
- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Ôn bài hát đi nhà trẻ
+ Biểu diễn văn nghệ



II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

1. Môi trường trong lớp học:
 * Chuẩn bị 5 góc chơi: 
- Góc thao tác vai, góc hoạt động với đồ vật, góc vận động, góc sách truyện, góc thiên nhiên.
* Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh, lô tô, đồ dùng đồ chơi về chủ đề “Bé và các bạn”
- Tranh ảnh về lễ hội trung thu, tiết kiệm điện nước.
- Các loại đồ chơi quen thuộc đèn lồng, đèn con cá (đèn trung thu) hộp bánh, kẹo...
- Sách báo, tạp chí cũ, truyện tranh các loại.
- Giấy vẽ, bút sáp màu, giấy màu, đất nặn.
- Rổ nhựa, đĩa nhựa, bảng con, keo dán...
- Nguyên vật liệu có sẵn: Lá cây khô, giấy vụn, len, chai lọ, hộp bánh, kẹo...
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện, tivi, máy tính, mô hình, sa bàn…
- Tuyển tập thơ ca, truyện kể, câu đố về chủ đề.
- Bộ đồ chơi xây dựng lắp ghép, bộ đồ chơi nấu ăn, bộ đồ chơi, búp bê, bộ đồ chơi dinh dưỡng.
- Đồ chơi dụng cụ âm nhạc: Trống, phách tre, xắc xô, trang phục các vùng miền…
- Bóng nhựa, các khối hộp cho trẻ hoạt động.
2. Môi trường bên ngoài lớp học:
- Bảng tuyên truyền về chủ đề.
- Các chậu hoa, chậu cây cảnh, cây xanh, vườn rau, vườn hoa.
- Bể cá, cát và nước…




























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
 Chủ đề nhánh 1 “Bé biết nhiều thứ”.
Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày: 05/09/2024 đến ngày 13/09/2024
	      Thứ
Thời
điểm
	Thứ 5
ngày
05/09/2024
	Thứ 6
ngày 
06/09/2024
	Thứ 5
ngày 12/09/2024
	Thứ 6
ngày 
13/09/2024

	Đón trẻ, chơi






Thể dục sáng

Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về chủ đề “Bé và các bạn”: Con kể tên những bạn mà con biết? Con thích chơi với bạn nào?
- Chơi tự do trong các góc.
- Thể dục sáng:  
+ Hô hấp: Thổi bóng.
+ Tay: Hai tay cầm bóng đưa bóng lên cao.
+ Bụng: Cúi xuống, cầm bóng lên cao.
+ Chân: Bóng nảy.
- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp.

	Chơi - tập có chủ định
	- HĐVĐV: “Bé chơi với lồng hộp” 
	- Âm nhạc: Nghe hát đi nhà trẻ.
Trò chơi ân nhạc: Hãy làm theo tôi.
	- Bé tập di màu.
	- Bé xếp trường mầm non.


	


Chơi - tập
	* Góc thao tác vai: 
- Tắm cho em, cho em ăn, ru em ngủ.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp hình, đồ chơi.
- Xếp trường mầm non.
* Góc vận động:
- Chơi lăn bóng. Nặn theo ý thích.
* Góc sách truyện:
- Xem sách, truyện tranh ảnh về bé và các bạn . 

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, rèn kỹ năng tự cầm thìa xúc cơm, cất bát đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng sau khi ăn.
- Biết tên các món ăn. 
- Trẻ biết ăn sạch sẽ không bốc cơm ăn và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Cho trẻ vận động chiều
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc
	- Nghe kể truyện: Cháu chào ông ạ.
- Chơi các trò chơi: Lộn cầu vồng, bóng tròn to, chi chi chành chành
- Chơi ở các góc theo ý thích.
- Biểu diễn văn nghệ.


	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần. 
- Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp.
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về

	Đánh giá
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH TUẦN 2: 
Chủ đề nhánh 2 “Lễ hội trung thu của bé”.
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024
	Thứ

Thời
điểm
	Thứ 2
  ngày 16/09/2029
	Thứ 3 
ngày
17/09/2024
	Thứ 4  
ngày 18/09/2024
	Thứ 5  
ngày 19/09/2024
	Thứ 6 
ngày 
20/09/2024

	Đón trẻ, chơi






Thể dục sáng



Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu: Tết trung thu có những gì? các con được làm gì trong ngày tết trung thu? Bố mẹ mua cho các con những gì? Các con được đi đâu? 
- Chơi tự do trong các góc.
- Thể dục sáng:  
+ Hô hấp: Thổi bóng.
+ Tay: Hai tay cầm bóng đưa bóng lên cao.
+ Bụng: Cúi xuống, cầm bóng lên cao.
+ Chân: Bóng nảy.
- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp.

	Chơi -tập có chủ định
	- VĐCB: “Đi theo hiệu lệnh”
- TCVĐ: Ai tung cao hơn.
	- Nhận biết: “Tết trung thu của bé”.
	- Thơ: “Trăng sáng”.
	- Tô màu quả bóng.
	- Dạy hát: Đêm trung thu.
- Nghe hát  “bé và trăng”

	
Chơi -tập
	* Góc thao tác vai:
- Rước đèn.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp hình đèn ông sao.
* Góc vận động:
- Nghe, hát, vận động theo bài hát về chủ đề.
* Góc sách truyện:
- Làm sách tranh về tết trung thu.
- Xem sách, truyện tranh, xem ảnh về trung thu

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, rèn kỹ năng tự cầm thìa xúc cơm, cất bát đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng sau khi ăn.
- Biết tên các món ăn. 
- Trẻ biết ăn sạch sẽ không bốc cơm ăn và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Cho trẻ vận động chiều
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Trẻ chơi luyện khéo tay: Cài cúc, gập giấy.
- Trẻ chơi học tập: “Đoán tên bạn”.
- Chơi ở các góc theo ý thích.
- Ôn bài thơ: “Trăng sáng”, Hát “Đêm trung thu”.
- Biểu diễn văn nghệ.

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần. 
-  Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp.
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về.

	Đánh giá
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH TUẦN 3:
Chủ đề nhánh 3 “Bé và các bạn”
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 23/9/2024 đến ngày 27/9/2024
	     Thứ
Thời
điểm
	Thứ 2
Ngày
 23/09/2024
	Thứ 3
ngày
24/09/2024
	Thứ 4
ngày 25/09/2024
	Thứ 5
ngày 26/09/2024
	Thứ 6
ngày 27/09/2024

	Đón trẻ, chơi





Thể dục sáng



Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ
- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về tên, tuổi: Con tên là gì? Năm nay con mấy tuổi? Con là bạn trai hay bạn gái?
- Chơi tự do ở các góc.
- Thể dục sáng:  
+ Hô hấp: Thổi bóng.
+ Tay: Hai tay cầm bóng đưa bóng lên cao.
+ Bụng: Cúi xuống, cầm bóng lên cao.
+ Chân: Bóng nảy.
- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp.

	

Chơi - tập có chủ định
	-VĐCB: Tung và bắt bóng cùng cô
- TCVĐ: Đuổi và nhặt bóng
	- Nhận biết:
“Một số bộ phận trên cơ thể bé”.

	- Thơ: “Bạn mới”.

	- Cảm xúc của bé.

	- Dạy hát: Nu na nu nống.
Trò chơi âm nhạc: Những ngón tay vui nhộn

	


Chơi - tập
	* Góc thao tác vai: 
- Bé tập nấu cơm cho em ăn. 
- Tắm cho em, giặt quần áo cho em.
*Góc hoạt động với đồ vật:
- Xép hình, xâu hạt.
- Nặn theo ý thích
* Góc vận động:
- Làm quen với các loại nhạc cụ
* Góc sách truyện:
- Xem sách, truyện tranh ảnh vè bé và các bạn.

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, rèn kỹ năng tự cầm thìa xúc cơm, cất bát đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng sau khi ăn.
- Biết tên các món ăn. 
- Trẻ biết ăn sạch sẽ không bốc cơm ăn và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Cho trẻ vận động chiều
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.

	 Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Trẻ giới thiệu về bản thân: Tên tuổi của mình
- Trẻ chơi học tập: “đoán tên bạn”
- Dạy trẻ nhận biết các khuôn mặt vui, buồn, sợ hãi....
- Chơi ở các góc theo ý thích.
- Biểu diễn văn nghệ.

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần. 
-  Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp.
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về.

	Đánh giá
	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH TUẦN 4: 
Chủ đề nhánh 4 “Lớp học của bé”
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 30/09/2024 đến ngày 04/10/2024
	       Thứ

Thời
 điểm
	Thứ 2
ngày 30/09/2024 
	Thứ 3 
ngày
01/09/2024 
	Thứ 4  
ngày 02/09/2024 
	Thứ 5  
ngày 03/09/2024 
	Thứ 6 
ngày 04/09/2024 


	Đón trẻ, chơi






Thể dục sáng

Điểm
danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về lớp học của bé: Lớp con có những đồ chơi gì? Con thích chơi đồ chơi nào? Giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết cùng bạn, giữ gìn đồ chơi, không quăng ném đồ chơi.
- Chơi tự do ở các góc.
- Thể dục sáng:  
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Hai tay đưa lên cao, hạ xuống.
- Bụng: Cúi người xuống.
- Chân: Đứng nhún chân.
- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp.

	


Chơi - tập có chủ định
	-VĐCB: “Bò trong đường hẹp”
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng.

	- Nhận biết:“Phía trước, phía sau so với bản thân trẻ”
	- Thơ: “Miệng xinh”.

	- Xâu vòng tặng bạn và cô giáo.

	 - Dạy hát:
 “ Đi nhà trẻ”.
- Trò chơi âm nhạc: “Chiếc rù kì diệu”

	



Chơi - tập

	* Góc thao tác vai:
- Chơi trò chơi bế em, tắm cho em bé.
* Góc hoạt động với đồ vật: 
- Tập xếp hình, xâu vòng hoa, xâu hạt.
* Góc sách truyện:
- Xem sách chủ đề, làm album về bé và các bạn.
* Góc Vận động: 
- Nghe, hát, vận động theo bài hát về chủ đề.

	
Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, rèn kỹ năng tự cầm thìa xúc cơm, cất bát đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng sau khi ăn.
- Biết tên các món ăn. 
- Trẻ biết ăn sạch sẽ không bốc cơm ăn và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Cho trẻ vận động chiều
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.

	

Chơi, hoạt
động theo ý thích

	- Chơi trò chơi dân gian:
“ Lộn cầu vồng”.
- Chơi trò chơi vận động: 
“Bóng tròn to”,“ Tay đẹp”.
- Ôn bài thơ: miệng xinh, hát bài: Đi nhà trẻ
- Chơi ở các góc theo ý thích.
- Biểu diễn văn nghệ.

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần. 
-  Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp.
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về

	Đánh giá
	.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 2: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 
Thời gian thực hiện: 04 tuần, từ ngày 07/10/2024 đến ngày 01/11/2024.
Tên nhóm/lớp: Nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi C
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 16 cháu
Số giáo viên/lớp, tên GV: 2 giáo viên/lớp: Nguyễn Thị Loan - Vũ Thị Kim Liên
I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG
	Chủ đề nhánh 1: Những đồ chơi quen thuộc gần gũi  
Thời gian thực hiện: từ ngày 07/10/2024 Đến ngày 11/10/2024

	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG 

	1. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.












	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600 - 651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp.

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đi dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết

	B - GIÁO DỤC

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Phát triển vận động

	Thực hiện động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp

	MT10: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, hít thở, lưng/bụng và chân.
	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay:  Tay giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Chim hót.
+ Chim vẫy cánh.
+ Chim mổ thóc
+ Chim bay.
- HĐ Ăn phụ: Vận động chiều

	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT11: - Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	- Tập đi, chạy:
+ Chạy theo hướng thẳng.
	- Chơi tập có chủ đích:
+ Vận động cơ bản: Chạy theo hướng thẳng.
+ Trò chơi: Con bọ dừa
- Chơi hoạt động theo ý thích:
+ Chơi trò chơi vận đông: Bóng tròn to

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: - Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay  và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn,  vẽ tổ chim, xâu vòng, chuỗi đeo cổ.
	- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé.
- Tập xâu, luồn dây, cài, cơi cúc, buộc dây
- Lập mở trang sách
	- Chơi với chơi – tập:
Góc hoạt động với đồ vật
+ Hoạt động với đồ vật: xâu hạt xanh đỏ xen kẽ 
+ Nặn theo ý thích 
Góc sách truyện:
+ Xem sách về đồ dùng để ăn uống

	MT72:  Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Đóng cọc bàn gỗ, nhóm nhặt đồ vật
	- Đóng cọc bàn gỗ.
- Nhón nhặt đồ vật.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Bé xếp chồng tháp lồng hộp
- Hoạt động chơi tự do ở các góc
- Chơi hoạt động theo ý thích:
+ Trò chơi vận động: Những ngón tay khéo léo.

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHẺO

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT18: Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. - sinh hoạt: Tự xúc ăn, ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn.
	- Hoạt động giờ ăn hàng ngày.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt 
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: cơm, cháo, canh.
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ lau miệng, lau tay

	MT19: Trẻ được ngủ đủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	- Hoạt động giờ ngủ: 
+ Nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	MT74: Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách
	- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	- Hướng dẫn trẻ Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giờ ăn, ngủ hàng ngày:
+ Trẻ tập cầm thìa tập xúc ăn
+ Trẻ tập đi vệ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Lau mặt, lau miệng sau khi ăn.

	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT24: Trẻ  biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.

	- Hoạt động đón trẻ hàng ngày:
+ Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hoạt động chơi theo ý thích:
+ Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, an toàn, không tranh giành đồ chơi của nhau.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Nhận biết

	MT31: Trẻ chỉ hoặc nói được tên của bản thân, những người gần gũi khi được hỏi.
	- Nói được tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân, đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm, lớp.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích
+ Nhận biết đồ dùng để ăn, uống.


	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT43: - Trẻ trả lời các câu hỏi:  Ai đây?; cái gì đây?; ...Làm gì ?; thế nào ?
	- Nghe các câu hỏi: “Cái gì ?”; “Làm gì ?”; “Để làm gì ?”; “Ở đâu ?”; “Như thế nào?” và trả lời
	- Hoạt động trò chuyện:
+ Xem tranh, trò chuyện với trẻ về một số đồ chơi ở lớp.
- Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Nhận biết “Đồ dùng để ăn uống”

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu:

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
- Đọc một số bài thơ, đồng dao, ca dao theo chủ đề với sự hướng dẫn của cô.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích
+ Thơ “Chia đồ chơi”
- Hoạt động theo ý thích:
+ Ôn bài thơ đi dép

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
-  Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Hoạt động trò chuyện:
+ Xem tranh, trò chuyện với trẻ về một số đồ chơi ở lớp.
- Hoạt động chơi - tập
Góc sách truyện
+ Xem tranh đồ dùng để ăn uống

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Biểu lộ sự nhận thức về bản thân:

	MT87: Trẻ hiểu và thực hiện được một số yêu cầu đơn giản của giáo viên.
	- Thực hiện một số yêu cầu đơn giản của giáo viên như: cất dọn đồ chơi sau khi chơi, cất ghế sau các hoạt động, cất bát thìa vào rổ sau khi ăn xong...
	- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc:
+ Trẻ cùng cô vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sắp xeeps đồ dùng, đồ chơi vào các góc gọn gàng,ngăn nắp.
- Chơi theo ý thích ở các góc

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh.

	MT65: Trẻ thích nghe 1 số bài hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các nhạc cụ.
	- Nghe hát, nghe nhạc, với các giai điệu khác nhau về gia đình bé, những con vật đáng yêu, sự vật, hiện tượng gần gũi

- Nghe âm thanh của các nhạc cụ: phách, trống, đàn …
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích
- Nghe hát: Bé khỏe bé ngoan.
- Trò chơi âm nhạc: Bé nghe thấy gì?
- Hoạt động ăn chiều
+ Vận động quà chiều
- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Biểu diễn văn nghệ

	Chủ đề nhánh 2: Đồ chơi yêu thích của bé
Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Từ 14/10 đến 14/10/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	A - NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.


















	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.






	- Hoạt động đón – trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
















	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
- Trò chuyện sáng:
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đeo dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết

	B - GIÁO DỤC

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Phát triển vận động

	Thực hiện động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp

	MT10: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, hít thở, lưng/bụng và chân.
	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay:  Tay giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Tập theo nhạc bài hát Ồ sao bé không lắc
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Bóng tròn to

	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT12: Trẻ có thể thực hiện phối hợp vận động tay -mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1- 1,2m.
	- Tập tung, ném, bắt:
+ Tung- bắt bóng cùng cô khoảng cách 1m

	- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Chơi trò chơi vận động Tung bóng với cô.

	MT13: Trẻ biết phối hợp chân, tay, cơ thể trong khi bò, trườn để giữ được vật đặt trên lưng.
	- Tập bò, trườn:
+ Bò thẳng hướng và có vật trên lưng.

	- Chơi, hoạt động theo ý thích
+ Trò chơi vận động: Con bọ dừa

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
	- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khấy, đảo, vò xé. 


	- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Hoạt động với đồ vật: xâu hạt xanh đỏ xen kẽ 
+ Nặn theo ý thích

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT18: Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. - sinh hoạt: Tự xúc ăn, ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn.
	- Hoạt động giờ ăn hàng ngày.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt 
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: cơm, cháo, canh.
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ lau miệng, lau tay

	MT19: Trẻ được ngủ đủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	- Hoạt động giờ ngủ: 
+ Nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giờ ăn, ngủ hàng ngày:
+ Trẻ tập cầm thìa tập xúc ăn
+ Trẻ tập đi vệ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Rèn kí năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Lau mặt, lau miệng sau khi ăn.

	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT24: Trẻ  biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.

	- Hoạt động đón trẻ hàng ngày:
+ Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hoạt động chơi theo ý thích:
+ Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, an toàn, không tranh giành đồ chơi của nhau.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Nhận biết:

	MT31: - Trẻ nói được tên của bản thân, tên và công việc của người gần gũi trong gia đình khi được hỏi 



	- Nói được tên và một số đặc điểm bên ngoài của bản thân, đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm, lớp.
- Nói được tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.
- Nói được tên cô giáo và các bạn, nhóm/ 
lớp khi được hỏi.
	Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích:
- Thao tác vai: 
+ Cửa hàng bán đồ dùng đồ chơi em bé


	MT33: Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật quen thuộc.
	- Tên đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Nhận biết tên gọi những đồ chơi bé thích
	Hoạt động chơi tập có chủ đích
+ Nhận biết búp bê trai, búp bê gái

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT41: - Trẻ trả lời các câu hỏi:  Ai đây?; cái gì đây?; ...Làm gì ?; thế nào ?


	- Nghe các câu hỏi: “Cái gì ?”; “Làm gì ?”; “Để làm gì ?”; “Ở đâu ?”; “Như thế nào?”
	- Hoạt động đón trẻ
+ Xem tranh ảnh về đồ chơi, quan sát đồ chơi trên giá: Bé đang cầm đồ chơi gì? Bé đang xem đồ chơi gì? Bé thích đồ chơi nào?

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3-4 tiếng.
- Đọc một số bài thơ, đồng dao, ca dao theo chủ đề với sự hướng dẫn của cô.
	- Hoạt động chơi tập  có chủ đích:
+ Đọc bài thơ “Đi dép”
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Chơi trò chơi dân gian kéo cưa lừa xẻ

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
-  Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Hoạt động trò chuyện buổi sáng:
+ Xem tranh ảnh về đồ chơi, quan sát đồ chơi trên giá.
- Hoạt động chơi – tập Góc sách tranh: 
- Xem tranh đồ dùng để ăn.

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Biểu lộ sự nhận thức về bản thân:

	MT87: Trẻ hiểu và thực hiện được một số yêu cầu đơn giản của giáo viên.
	- Thực hiện một số yêu cầu đơn giản của giáo viên như: cất dọn đồ chơi sau khi chơi, cất ghế sau các hoạt động, cất bát thìa vào rổ sau khi ăn xong...
	- Hoạt ăn, ngủ vệ sinh
+ Nhận biết búp bê trai, búp bê gái.
- Hoạt động chơi - tập:
Góc thao tác vai:
+ Xâu hạt màu xanh, đỏ xen kẽ.
Góc sách truyện:
+ Tô màu, xem tranh đồ dùng để ăn
- Chơi tự do ở các góc...

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh.

	MT65: Trẻ thích nghe 1 số bài hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các nhạc cụ.
	- Nghe hát, nghe nhạc, với các giai điệu khác nhau về gia đình bé, những con vật đáng yêu, sự vật, hiện tượng gần gũi

- Nghe âm thanh của các nhạc cụ: phách, trống, đàn …
	- Hoạt động  chơi- tập có chủ đích: 
+ Nghe hát: Tập đánh răng
+ Trò chơi âm nhạc: Dây chun kì diệu.
- Hoạt động chơi - tập
+ Hát vận động bài hát về chủ đề.
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Biểu diễn văn nghệ

	MT67: Trẻ thích tô màu, vẽ. 
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu.
	- Hoạt động  chơi- tập có chủ đích: 
+ Tô màu cái yếm
- Hoạt động  chơi- tập
Góc sách truyện
+ Tô màu đồ dùng để ăn uống.

	Chủ đề nhánh 3: Đồ chơi lắp ghép, xây dựng
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 21/10 đến 25/10/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	A - NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.












	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp















	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.















	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
- Trò chuyện sáng:
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, đồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đeo dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết

	B - GIÁO DỤC

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Phát triển vân động

	Thực hiện động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp

	MT10: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, hít thở, lưng/bụng và chân.




	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay:  Tay giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Chim hót.
+ Chim vẫy cánh.
+ Chim mổ thóc.
+ Chim bay.


	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT13: Trẻ biết phối hợp chân, tay, cơ thể trong khi bò, trườn để giữ được vật đặt trên lưng.
	- Tập bò, trườn:
+ Bò thẳng hướng và có vật trên lưng.
	- Hoạt động chơi - tập có chủ đích:
“Bò nhanh thẳng hướng đến đồ chơi”
- TCVĐ:Đạp bóng.

	MT79: Trẻ biết phối hợp tay, chân khi lăn bóng.
	+ Lăn bóng cho nhau

	- Hoạt động chơi - tập:
+ Lăn bóng cho nhau

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay- mắt trong các hoạt động: nhào đất; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.

	- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khấy, đảo, vò xé. 


	- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Trò chơi vận động: Dây vắt qua lỗ
- Hoạt động chơi, tập có chủ đích:
+ Xâu hạt xanh đỏ xen kẽ.
- Hoạt động chơi - tập
+ Xếp bàn ghế, đồ chơi búp bê.

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE:

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT18: Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. - sinh hoạt: Tự xúc ăn, ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Dạy trẻ kỹ năng rử tay cho trẻ.
- Hoạt động giờ ăn hàng ngày.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt 
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: cơm, cháo, canh.
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ lau miệng, lau tay

	MT19: Trẻ được ngủ đủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	- Hoạt động giờ ngủ: 
+ Nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
+ Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.
+ Chuẩn bị chỗ ngủ.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	 - - Hoạt động giờ ăn, ngủ hàng ngày:
+ Trẻ tập cầm thìa tập xúc ăn
+ Trẻ tập đi vệ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Lau mặt, lau miệng sau khi ăn.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Nhận biết

	MT29: Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	- Trẻ biết bắt chước một số hành động của những người thân: công việc của người thân gần gũi trong gia đình, của các cô bác trong trường lớp 
	- Hoạt động với đồ vật:
Thao tác vai: 
+ Cho búp bê ăn, tắm cho em, thay quần áo cho búp bê.

	MT33: Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật quen thuộc.
	- Tên đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Nhận biết  bàn, ghế trong lớp.

	MT37: Trẻ biết chỉ /nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ, màu vàng, màu xanh theo yêu cầu.


	- Trẻ nhận biết một số màu cơ bản
+ Nhận biết màu đỏ
+ Nhận biết màu xanh
+ Nhận biết màu vàng
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Xâu hạt xanh đỏ xen kẽ
- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Trò chơi vận động: Bóng màu và các hộp màu

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT43: - Trẻ trả lời các câu hỏi:  Ai đây?; cái gì đây?; ...Làm gì ?; thế nào ?
	- Nghe các câu hỏi: “Ai đây ?”; “cái gì  đây ?”;   “Làm gì ?”; “Để làm gì ?”; “Ở đâu ?”; “Như thế nào?” và trả lời

	- Hoạt động đón trẻ - trò chuyện buổi sáng:
+ Xem tranh trò chuyện với trẻ: Bé đang cầm đồ chơi gì? Bé thích đồ chơi nào?
- Hoạt động chơi tập có chủ đích
+ Nhận biết  bàn, ghế 
trong lớp 

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.

	- Hoạt động chơi - tập  có chủ đích:
+ Đọc bài thơ “ “Bé xếp nhà”

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Hoạt động đón trẻ - trò chuyện buổi sáng:
+ Xem tranh trò chuyện với trẻ: Bé đang cầm đồ chơi gì? Bé thích đồ chơi nào?
- Hoạt động chơi - tập:
Góc sách truyện
+ Xem sách,truyện tranh ảnh về đồ dùng lắp ráp xây dựng.

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh.

	MT65: Trẻ thích nghe 1 số bài hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các nhạc cụ.
	- Nghe hát, nghe nhạc, với các giai điệu khác nhau về gia đình bé, những con vật đáng yêu, sự vật, hiện tượng gần gũi
- Nghe âm thanh của các nhạc cụ: phách, trống, đàn …
	- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Ôn lại các bài hát đã học
+ Biểu diễn văn nghệ

	Chủ đề nhánh 4: Những đồ chơi có thể chuyển động được
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 28/10 đến 01/11/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	A - NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.












	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón – trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
















	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
- Trò chuyện sáng:
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đeo dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết

	B - GIÁO DỤC

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Phát triển vận động

	Thực hiện động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp

	MT10: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, hít thở, lưng/bụng và chân.




	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
- Tay:  Tay giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Tập theo nhạc bài hát ồ sao bé không lắc

	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT11: Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh, chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	- Tập đi, chạy:
+ Đi theo hiệu lệnh, đi trong đường hẹp
+ Đi có mang vật trên tay.

	Chơi tập có chủ đích:
+ Vận động cơ bản: Đi bước vào các ô đến thăm nhà bạn thỏ
+ Trò chơi: Ném bóng 

	MT79: Trẻ biết phối hợp tay, chân khi lăn bóng.
	+ Lăn bóng cho nhau

	- Hoạt động chơi - tập:
+ Lăn bóng cho nhau

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay

	MT17: - Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay  và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn,  vẽ tổ chim, xâu vòng, chuỗi đeo cổ.
	- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- Tập cầm bút tô, vẽ
- Lập mở trang sách
	- Chơi hoạt động chơi tập có chủ đích
+ Tô màu con lật đật theo ý thích
- Hoạt động chơi - tập:
Góc hoạt động với đồ vật:
+ Xếp bàn ghế,  giường cho búp bê
Góc sách truyện:
+ Xem sách, đọc truyện cùng cô.

	GIÁO DỤC DINH DƯƠNG SỨC KHỎE

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt

	MT18: Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. - sinh hoạt: Tự xúc ăn, ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Dạy trẻ kỹ năng rử tay cho trẻ.
- Hoạt động giờ ăn hàng ngày.
+ Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt 
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: cơm, cháo, canh.
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ lau miệng, lau tay

	MT19: Trẻ được ngủ đủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	- Hoạt động giờ ngủ: 
+ Nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
+ Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.
+ Chuẩn bị chỗ ngủ.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giờ ăn, ngủ hàng ngày:
+ Trẻ tập cầm thìa tập xúc ăn
+ Trẻ tập đi vệ đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Lau mặt, lau miệng sau khi ăn.

	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT 83: Trẻ biết không được cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại hoa quả
	- Có thói quen ăn uống văn minh, lịch sự
	- Hoạt động ăn
+ Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Nhận biết:

	MT29: Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	- Trẻ biết bắt chước một số hành động của những người thân: công việc của người thân gần gũi trong gia đình, của các cô bác trong trường lớp 
	Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích:
Góc thao tác vai:
+ Cho búp bê ăn, ru em ngủ, tắm cho búp bê, thay quần áo cho búp bê

	MT33: Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật quen thuộc.
	- Tên đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Nhận biết tên gọi những đồ chơi bé thích
	- Hoạt động chơi - tập có chủ đích:
+ Nhận biết:  Nhận biết xe máy, ô tô.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT41: - Trẻ trả lời các câu hỏi:  Ai đây?; cái gì đây?; ...Làm gì ?; thế nào ?


	- Nghe các câu hỏi: “Cái gì ?”; “Làm gì ?”; “Để làm gì ?”; “Ở đâu ?”; “Như thế nào?”
	- Đón trẻ
+ Xem tranh ,trò chuyện với trẻ về chủ đề: bé đang cầm đồ chơi gì? Bé đang xem đồ chơi gì? Bé thích đồ chơi nào?
- Chơi hoạt động theo ý thích:
+ Kể truyện theo tranh xe đạp, xe máy

	MT44: - Trẻ hiểu nội dung truyện  ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật. 
	- Nghe các câu truyện phù hợp với củ đề.
- Nhắc tên truyện được nghe; tên nhân vật, hành động của nhân vật.
	Hoạt động chơi - tập  có chủ đích:
+ Truyện “chiếc đu màu đỏ”


	Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp

	MT48: Trẻ  sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: 

	- Sử dụng các từ đơn giản trong chào hỏi và trò chuyện.
- Thể hiện nhu cầu mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài.
- Trả lời và đặt  câu hỏi “cái gì?”; “Ở đâu ?”; “thế nào?”; “để làm gì?”; “tại sao?”
	- Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh.
+ Trẻ xin cơm, uống nước, đi vệ sinh.
- Hoạt động đón trẻ, trả trẻ.
+ Trẻ chào cô, các bạn
- Hoạt động lao động chiều:
+ Lao động cuối ngày, cuối tuần

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Đón trẻ
+ Xem tranh ,trò chuyện với trẻ về chủ đề: bé đang cầm đồ chơi gì? Bé đang xem đồ chơi gì? Bé thích đồ chơi nào?
- Chơi hoạt động theo ý thích:
+ Kể truyện theo tranh xe đạp, xe máy
- Hoạt động chơi tập
+ Xem sách đọc truyện cùng cô

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi

	MT87: Trẻ hiểu và thực hiện được một số yêu cầu đơn giản của giáo viên.
	- Thực hiện một số yêu cầu đơn giản của giáo viên như: cất dọn đồ chơi sau khi chơi, cất ghế sau các hoạt động, cất bát thìa vào rổ sau khi ăn xong...
	- Chơi tự do ở các góc:
+ Trẻ biết lấy đổ chơi và cất dọn đồ chơi đúng nới qui định.
- Hoạt động ăn

	MT64: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
	- Uống sữa xong bỏ rác vào thùng.
	- Hoạt động ăn:
+ Trẻ biết bỏ vỏ sữa vào đúmng nơi qui định

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh.

	MT66: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	 - Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc
- Tập hát từng câu, hát cả bài
- Tập hát theo giai điệu bài hát 
- Tập vận động đơn giản (giậm chân, lắc lư, vỗ tay…)







	- Hoạt động  chơi- tập có chủ đích: 
+ Dạy hát: Đôi dép
+ Trò chơi âm nhạc: “Bộ gõ cơ thể”.
- Hoạt động thể dục sáng
+ Tập theo nhạc bài hát “ồ sao bé không lắc”
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Ôn bài hát “đi dép”
+ Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề



II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

1. Môi trường trong lớp học:
 * Chuẩn bị 5 góc chơi: 
- Góc thao tác vai, góc hoạt động với đồ vật, góc vận động, góc sách truyện.
* Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh, lô tô, đồ chơi về đồ dùng đồ chơi.
- Các loại sách báo, tập chí cũ, truyện tranh các loại, tranh về chủ đề.
- Hột hạt các loại đảm bảo an toàn.
- Giấy gam, giấy màu, bút sáp màu.
- Các loại vật liệu sẵn có: Rơm rạ, giấy vụn, lá, len, vải vụn.
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện.
- Tuyển tập thơ ca, truyện kể, bài hát, câu đố theo chủ đề.
- Đồ dụng âm nhạc: Xắc xô, phách trẻ, trống.
- Cổng thể dục, túi cát, bóng nhựa…
- Đồ chơi là những bộ đồ nấu ăn, búp bê, bộ dinh dưỡng, bộ đồ chơi bác sĩ…
- Bộ xếp hình, mô hình nhà, đất nặn, rổ nhựa, đĩa nhựa, keo, bảng con.
- Các bài hát, bài thơ, ca dao đồng dao về chủ đề.
2. Môi trường bên ngoài lớp học.
- Trang trí: băng rôn, cờ, hoa, bóng bay...
- Các chậu hoa, chậu cây cảnh.
- Đồ chơi thiết bị ngoài trời đảm bảo an toàn.
- Bể chơi với cát và nước.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5
 Chủ đề nhánh 1 “Những đồ chơi quen thuộc”.
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024
	     Thứ

Thời
điểm
	Thứ 2
ngày 07/10/2024
	Thứ 3
ngày
08/10/2024
	Thứ 4
ngày 09/10/2024
	Thứ 5
ngày 10/10/2024
	Thứ 6
ngày 11/10/2024

	Đón trẻ






Thể dục sáng



Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về một số đồ chơi ở lớp. Bé đang cầm đồ chơi gì? Bé thích đồ chơi nào? Đồ chơi màu gì?...
- Chơi tự do ở các góc.
- Thể dục sáng: Tập theo bài thể dục “Chim sẻ” 
+ Hô hấp: Chim hót.
+ Tay: Chim vẫy cánh.
+ Bụng: Chim mổ thóc.
+ Chân: Chim bay.
 - Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp.

	

Hoạt động Chơi tập có chủ đích
	-VĐCB: “Chạy theo hướng thẳng”
- TCVĐ: Con bọ dừa.
	- Nhận biết: “Đồ dùng để ăn, uống”.

	- Thơ: 
“Chia đồ chơi”.
	- Bé xếp chồng tháp lồng hộp.


	- Nghe hát: Bé khỏe bé ngoan.
- Trò chơi âm nhạc: Bé nghe thấy gì?

	


Chơi - tập
	* Góc chơi thao tác vai:
- Cửa hàng bán đồ dùng, đồ chơi cho bé, cho em ăn.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xâu hạt xanh, đỏ xen kẽ.
* Góc vận động:
- Hát, vận động bài hát về chủ đề
- Nặn theo ý thích
* Góc truyện sách:
- Xem tranh đồ dùng để ăn uống.

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ


	+ Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, kê bàn và ghế cho trẻ. Chuẩn bị đủ bát, thìa, khăn, đĩa. 
+ Dạy trẻ sử dụng bát thìa cốc đúng cách.
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: cơm, cháo, canh.
+ Rèn trẻ thói quen hành vi văn minh trong ăn uống.
+ Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn. Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ lau miệng, lau tay
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
- Tổ chức cho trẻ ăn buổi chiều
- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Chơi trò chơi vận động: 
 “Bóng tròn to”,“Những ngón tay khéo léo”
- Ôn bài thơ: Đi dép
- Chơi ở các góc theo ý thích.
- Biểu diễn văn nghệ:
- Vệ sinh lao động chiều:
+ Cho trẻ cùng cô  sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc gọn gàng, ngăn nắp. (Cuối tuần thứ 6)

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần. 
-  Vệ sinh, rửa tay, rửa mặt, hướng dẫn trẻ chào cô giáo, các bạn trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp.
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về

	Đánh giá
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6
Chủ đề nhánh 2 “Đồ chơi yêu thích của bé”
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024
	     Thứ

Thời
điểm
	Thứ 2
ngày 14/10/2024
	Thứ 3
ngày
15/10/2024
	Thứ 4
ngày 16/10/2024
	Thứ 5
ngày 17/10/2024
	Thứ 6
ngày 18/10/2024

	Đón trẻ







Thể dục sáng
Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh ảnh về đồ chơi, quan sát đồ chơi trên giá: Bé đang cầm đô chơi gì?  Bé đang xem đồ chơi gì? Bé thích đồ chơi nào?. Giáo dục trẻ không quăng ném đồ chơi.
- Chơi tự do ở các góc.
- Thể dục sáng: 
+ Tập theo nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc” 
- Điểm danh, theo dói trẻ đến lớp.

	
Hoạt động Chơi tập có chủ đích
	- VĐCB: Bật qua vạch kẻ.
- TCVĐ "Tung bóng với cô”.
	- Nhận biết búp bê trai, búp bê gái

	- Thơ: Đi dép.
	- Tô màu cái yếm


	- Nghe hát: tập đánh răng
Trò chơi: dây chun kì diệu


	
Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích
	* Góc thao tác vai:
- Cửa hàng bán đồ dùng, đồ chơi cho bé.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xâu hạt xanh, đỏ xen kẽ.
* Góc sách tranh: 
- Tô màu,  xem tranh đồ dùng để ăn.
* Góc vận động:
- Hát, vận động bài hát về chủ đề
- Nặn theo ý thích

	Ăn chính, ngủ, ăn phụ



	+ Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, kê bàn và ghế cho trẻ. Chuẩn bị đủ bát, thìa, khăn, đĩa. 
+ Dạy trẻ sử dụng bát thìa cốc đúng cách.
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: cơm, cháo, canh.
+ Rèn trẻ thói quen hành vi văn minh trong ăn uống.
+ Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn. Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ lau miệng, lau tay
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
- Tổ chức cho trẻ ăn buổi chiều
- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Chơi trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi trò chơi vận động: Bóng tròn to, Con bọ dừa.
- Chơi ở các góc theo ý thích.
- Biểu diễn văn nghệ
- Vệ sinh lao động chiều:
+ Cho trẻ cùng cô  vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc gọn gàng, ngăn nắp. (Cuối tuần thứ 6)
+ Vệ sinh phòng ngủ, chăn, gối, chiếu

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần. 
-  Vệ sinh, rửa tay, sát khuẩn, hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp.
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về.

	Đánh giá
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7
Chủ đề nhánh 3: Đồ chơi lắp ráp, xây dựng
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024
	     Thứ

Thời
điểm
	Thứ 2
ngày 21/10/2024
	Thứ 3
ngày
22/10/2024
	Thứ 4
ngày 23/10/2024
	Thứ 5
ngày 25/10/2024
	Thứ 6
ngày 25/10/2024

	Đón trẻ






Thể dục sáng



Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ
- Cho trẻ sát khuẩn tay, rửa tay bằng xà phòng
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ : Bé đang cầm đồ chơi gì? Bé thích đồ chơi nào.
- Chơi tự do ở các góc.
- Thể dục sáng: Tập theo bài thể dục “Chim sẻ” 
+ Động tác: Chim hót.
+ Động tác: Chim vẫy cánh.
+ Động tác: Chim mổ thóc.
+ Động tác: Chim bay.
- Điểm danh theo dõi trẻ đến lớp.

	
Hoạt động chơi tập có chủ đích
	- VĐCB: “Bò nhanh thẳng hướng đến đồ chơi”
- TCVĐ: Đạp bóng.
	- Nhận biết  bàn, ghế trong lớp
	- Thơ: Bé xếp nhà
	- Dạy kĩ năng rửa tay cho trẻ.

	- Xâu hạt xanh, đỏ xen kẽ.


	


Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích
	* Góc chơi thao tác vai:
- Cho búp bê ăn, ru em ngủ
- Tắm cho em, thay quần áo cho búp bê.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp bàn ghế, đồ chơi cho búp bê.
* Góc vận động: 
- Lăn bóng cho nhau.
* Góc sách truyện:
- Xem sách, truyện tranh ảnh về  đồ dùng đồ chơi lắp ráp xây dựng .

	Ăn chính, ngủ,
ăn phụ
	+ Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, kê bàn và ghế cho trẻ. Chuẩn bị đủ bát, thìa, khăn, đĩa. 
+ Dạy trẻ sử dụng bát thìa cốc đúng cách.
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: cơm, cháo, canh.
+ Rèn trẻ thói quen hành vi văn minh trong ăn uống.
+ Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn. Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ lau miệng, lau tay
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
- Tổ chức cho trẻ ăn buổi chiều
- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Trò chơi vận động: 
+ Bóng màu và các hộp màu
+ Dây vắt qua lỗ
- Cho trẻ sử dụng vở bé tập tạo hình: Tô màu quả bóng trang 2.
- Ôn lại các bài hát đã học.
- Chơi ở các góc theo ý thích.
- Biểu diễn văn nghệ
-Vệ sinh lao động chiều:
+ Cho trẻ cùng cô  sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc gọn gàng, ngăn nắp. (Cuối tuần thứ 6)
+ Vệ sinh phòng ngủ, chăn, gối, chiếu

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần. 
- Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ chòa cô và các bạn trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp.
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về 

	Đánh giá
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8
Chủ đề nhánh 4: Những đồ chơi có thể chuyển động được.
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024
	     Thứ

Thời
điểm
	Thứ 2
ngày 28/10/2024
	Thứ 3
ngày
29/10/2024
	Thứ 4
ngày 30/10/2024
	Thứ 5
ngày 31/10/2024
	Thứ 6
ngày 01/11/2024

	
Đón trẻ






Thể dục sáng
Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ 
- Cho trẻ sát khuẩn tay, rửa tay bằng xà phòng
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về chủ đề: Bé đang cầm đồ chơi gì? Bé đang xem đồ chơi gì? Bé thích đồ chơi nào? Giáo dục trẻ không tranh dành đồ chơi và không quăng ném đồ chơi.
- Chơi tự do ở các góc.
-  Thể dục sáng: 
+Tập theo nhạc bài hát “Ồ sao bé không lắc” 

- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp.

	
Hoạt động       chơi tập có chủ đích
	- VĐCB: Đi bước vào các ô đến thăm nhà bạn thỏ.
- Trò chơi vân động: ném bóng 
	- Nhận biết xe máy, ô tô.
	- Truyện: Chiếc xích đu màu đỏ.
	- Tô màu con lật đật theo ý thích


	- Dạy hát: Đôi dép.
- TCÂN: Bộ gõ cơ thể


	
Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích
	* Góc chơi thao tác vai:
- Cho búp bê ăn, ru em ngủ, tắm cho em, thay quần áo cho búp bê.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp bàn ghế, giường cho búp bê.
* Gãc nghệ thuật: 
- Lăn bóng cho nhau.
* Góc sách: 
- Xem sách, đọc truyện cùng cô.

	Ăn chính, ngủ,
ăn phụ
	+ Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, kê bàn và ghế cho trẻ. Chuẩn bị đủ bát, thìa, khăn, đĩa. 
+ Dạy trẻ sử dụng bát thìa cốc đúng cách.
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: cơm, cháo, canh.
+ Rèn trẻ thói quen hành vi văn minh trong ăn uống.
+ Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn. Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ lau miệng, lau tay
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
- Tổ chức cho trẻ ăn buổi chiều
- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Kể chuyện theo tranh xe đạp, xe máy 
- Ôn bài hát: Đi dép
- Chơi ở các góc theo ý thích.
- Biểu diễn văn nghệ
- Vệ sinh lao động chiều:
+ Cho trẻ cùng cô  vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc gọn gàng, ngăn nắp. (Cuối tuần thứ 6)
+ Vệ sinh phòng ngủ, chăn, gối, chiếu

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần. 
-  Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ chòa cô và các bạn trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp.
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về 

	Đánh giá
	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚN 3: CÁC BÁC CÁC CÔ TRONG NHÀ TRẺ
Thời gian thực hiện: 04 tuần, từ ngày 04/11/2024 đến ngày 29/11/2024.
Tên nhóm/lớp: Nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi C
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 17 cháu
Số giáo viên/lớp, tên GV: 2 giáo viên/lớp: Nguyễn Thị Loan - Vũ T. Kim Liên
I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG
	Chủ đề nhánh 1: Bác cấp dưỡng 
Thời gian thực hiện: từ ngày 04/11/2024 Đến ngày 08/11/2024

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	NỘI DUNG

	A- NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.












	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13% - 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.



	- Uống nước sạch đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng nước uống đảm bảo cho cơ thể trong một ngày

	MT4:  Trẻ được  ngủ một giấc vào buổi trưa và đảm bảo thời gian
	- Ngủ một giấc buổi trưa, thời gian khoảng 150 phút.

	- Hoạt động ngủ:
+ Rèn cho trẻ có nề nếp ngủ theo thời gian quy định. 
+ Rèn cho trẻ nằm đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp.

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đi dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết


	B - GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VÂN ĐỘNG

	Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT10: -Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	*. Động tác hô hấp:
- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
*.Các động tác phát triển cơ tay và bả vai:
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
*.Các động tác phát triển lưng, bụng, lườn:
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
*.Các động tác phát triển cơ chân:
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào thật sâu.
+ Tay: 2 tay đưa về phía trước, phía sau.
+ Bụng: Nghiêng người về 2 phía.
+ Chân: Ngồi xổm.


	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT12: - Trẻ có thể thực hiện phối hợp vận động tay -mắt: tung - bắt- bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1- 1,2m. 
	- Tập tung, ném, bắt:
+ Tung- bắt bóng cùng cô khoảng cách 1m

	- Chơi tập có chủ đích:
+ Vận động cơ bản: Tung bóng qua dây.
+ Trò chơi: Gà đẻ trứng

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: - Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay  và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn,  vẽ tổ chim, xâu vòng, chuỗi đeo cổ.
	- Chắp ghép hình
- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- Tập cầm bút tô, vẽ
- Lập mở trang sách
	- Hoạt động chơi tập
 Góc hoạt động với đồ vật:
+ Xếp hình nhà bếp.
- Hoạt động chơi tập:
Góc sách truyện:
+ Xem tranh, xem sách về lớp học, cô giáo, công việc của các cô các bác cấp dưỡng.
Góc vân động:
+ Di màu tranh về chủ đề

	MT72:  Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Đóng cọc bàn gỗ, nhóm nhặt đồ vật
	- Đóng cọc bàn gỗ.
- Nhón nhặt đồ vật.


	- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Chơi trò chơi: Đóng cọc bàn gỗ, Nhóm nhặt đồ vật

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT73 : Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Biết tên một số món ăn quen thuộc: Cơm, cháo, canh, thịt...
	- Hoạt động ăn:
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: Cơm, cháo, canh,..

	MT74: Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách
	- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	- Hoạt động ăn:
+ Dạy trẻ sử dụng bát thìa cốc đúng cách

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giáo dục  vệ sinh: 
+ Hướng dẫn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Hoạt động: Đón, trả trẻ:
+ Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
+ Hàng ngày cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Hoạt động ăn:
+ Rèn cho trẻ kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn
+ Trẻ biết bỏ vỏ sữa, bánh đúng nơi quy định
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT23: Trẻ  biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.

	- Hoạt động đón trẻ:
+ Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ
- Hoạt động ăn:
+ Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn: Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Trò chuyện với trẻ về những nơi an toàn và nơi nguy hiểm ở trường lớp: Cổng trường , bể nước, cống rãnh, ở điện, vòi nóng lạnh...

	MT 83: Trẻ biết không được cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại hoa quả
	- Có thói quen ăn uống văn minh, lịch sự
	- Hoạt động ăn:
+ Rèn cho trẻ thói quen hành vi văn minh trong ăn uống

	GIÁO DỤC NHẬN THỨC

	Nhận biết

	MT29: Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	- Trẻ biết bắt chước một số hành động của những người thân: công việc của người thân gần gũi trong gia đình, của các cô bác trong trường lớp 
	- Hoạt động chơi tập
Góc thao tác vai:
- Chơi mẹ con, nấu ăn.
- Bác sĩ khám bệnh
 Góc hoạt động với đồ vật
+ Xếp hình nhà bếp 
+ Chơi tự do, chơi theo ý thích ở các góc
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Cho trẻ cùng cô sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc ngăn nắp, gọn gàng.

	MT31: - Trẻ nói được tên của bản thân, tên và công việc của người gần gũi trong gia đình khi được hỏi 



	- Nói được tên cô giáo và các bạn, nhóm/ lớp khi được hỏi.
	- Hoạt động chơi - tập  có chủ đích:
+ Tìm hiểu về công việc của bác cấp dưỡng
- Hoạt động trò chuyện buổi sáng
+ Xem tranh, trò chuyện với trẻ về bác cấp dưỡng: Tên bác cấp dưỡng, công việc hàng ngày của bác, dụng cụ để bác chế biến món ăn. 
- Hoạt động chơi tập:
Góc sách truyện:
+ Xem tranh, xem sách về lớp học, cô giáo, công việc của các cô các bác cấp dưỡng

	GIÁO DỤC NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT44: - Trẻ hiểu nội dung truyện  ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật. 
	- Nghe các câu truyện phù hợp với củ đề.
- Nhắc tên truyện được nghe; tên nhân vật, hành động của nhân vật.
	- Hoạt động chơi - tập  có chủ đích:
+ Truyện: Ngôi nhà ngọt ngào.


	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu:

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.

	- Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc
+ Ôn lại các bài thơ, đã học

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Hoạt động chơi tập
Góc sách truyện,
+ Xem tranh, sách về lớp học, cô giáo, công việc của các cô bác cấp dưỡng.

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Thực hiện hành vi xã hội đơn giản:

	MT59: Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ; 
	- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt,  cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”; xin lỗi khi mắc lỗi; chơi cạnh bạn, không cấu bạn.
	 - Hoạt động đón - trả trẻ
- Hướng dẫn trẻ chào cô giáo, bố mẹ các bạn khi đến lớp và khi ra về.
- Hoạt động  chơi - tập có chủ đích:
+ Day hát: Lời chào buổi sáng
+ Trò chơi âm nhạc: Khiêu vũ với bóng.

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

	MT66: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	- Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc
- Tập hát từng câu, hát cả bài
- Tập hát theo giai điệu bài hát 
- Tập hát theo nhạc đệm
- Tập vận động đơn giản (giậm chân, lắc lư, vỗ tay…)




	- Hoạt động  chơi- tập: 
+ Dạy hát: Lời chào buổi sáng.
+ Trò chơi: Khiêu vũ với bóng.
- Hoạt động chơi tập:
Góc nghệ thuật:
+ Hát các bài hát về chủ đề.
- Biểu diễn văn nghệ.

	MT68: Trẻ thích nặn. 
	- Chơi với đất nặn và nặn các sản phẩm đơn giản. 
	- Hoạt động  chơi- tập có chủ đích:
+ Nặn bánh.

	Chủ đề nhánh 2: Các cô bác trong ban giám hiệu
Thời gian thực hiện: từ ngày 11/11/2024 Đến ngày 15/11/2024


	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	NỘI DUNG

	A- NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.












	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13% - 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.



	- Uống nước sạch đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng nước uống đảm bảo cho cơ thể trong một ngày

	MT4:  Trẻ được  ngủ một giấc vào buổi trưa và đảm bảo thời gian
	- Ngủ một giấc buổi trưa, thời gian khoảng 150 phút.

	- Hoạt động ngủ:
+ Rèn cho trẻ có nề nếp ngủ theo thời gian quy định. 
+ Rèn cho trẻ nằm đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp.

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đi dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết


	B - GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VÂN ĐỘNG

	Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT10: -Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	*. Động tác hô hấp:
- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
*.Các động tác phát triển cơ tay và bả vai:
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
*.Các động tác phát triển lưng, bụng, lườn:
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
*.Các động tác phát triển cơ chân:
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay: 2 tay đưa lên cao.
+ Bụng: Cúi người xuống
+ Chân: Ngồi xổm.


	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT12: Trẻ có thể thực hiện phối hợp vận động tay -mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1- 1,2m.
	- Tập tung, ném, bắt:
+ Ném bóng (túi cát) vào đích xa 1-1,2m.
	- Chơi tập có chủ đích:
+ Vận động cơ bản: Ném bóng vào đích xa 70 cm.
+ Trò chơi: Sút bóng vào côn.

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: - Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay  và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn,  vẽ tổ chim, xâu vòng, chuỗi đeo cổ.
	- Chắp ghép hình
- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- Tập cầm bút tô, vẽ
- Lập mở trang sách
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Xâu vòng hoa tặng cô
- Hoạt động chơi tập
 Góc hoạt động với đồ vật:
+ Xếp hình nhà bếp.
- Hoạt động chơi tập:
Góc sách truyện:
+ Xem sách đọc chuyện cùng cô .
Góc vân động:
+ Di màu tranh về chủ đề

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT73 : Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Biết tên một số món ăn quen thuộc: Cơm, cháo, canh, thịt...
	- Hoạt động ăn:
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: Cơm, cháo, canh,..

	MT74: Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách
	- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	- Hoạt động ăn:
+ Dạy trẻ sử dụng bát thìa cốc đúng cách

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
+ Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.
+ Chuẩn bị chỗ ngủ.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giáo dục  vệ sinh: 
+ Hướng dẫn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Hoạt động: Đón, trả trẻ:
+ Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
+ Hàng ngày cho trẻ rửa tay bằng xà phòng
- Hoạt động ăn:
+ Rèn cho trẻ kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn
+ Trẻ biết bỏ vỏ sữa, bánh đúng nơi quy định
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT23: Trẻ  biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.

	- Hoạt động đón trẻ:
+ Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ


	MT 83: Trẻ biết không được cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại hoa quả
	- Có thói quen ăn uống văn minh, lịch sự
	- Hoạt động ăn:
+ Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn: Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.
- Hoạt động ăn:
+ Rèn cho trẻ thói quen hành vi văn minh trong ăn uống

	GIÁO DỤC NHẬN THỨC

	Nhận biết:

	MT29: Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	- Trẻ biết bắt chước một số hành động của những người thân: công việc của người thân gần gũi trong gia đình, của các cô bác trong trường lớp 
	- Hoạt động chơi tập:
+ Thao tác vai:
- Chơi cô giáo, nấu ăn, bán hàng.
+ Góc hoạt động với đồ vật: 
- Xếp hình ngôi nhà

	MT31: - Trẻ nói được tên của bản thân, tên và công việc của người gần gũi trong gia đình khi được hỏi 



	- Nói được tên cô giáo và các bạn, nhóm/ lớp khi được hỏi.
	- Hoạt động chơi - tập  có chủ đích:
+ Trò chuyện về công việc của các cô trong ban giám hiệu.
- Hoạt động trò chuyện buổi sáng
+ Xem tranh, trò chuyện với trẻ về các cô trong trường: Tên tên các cô giáo trong ban giám hiệu trong trường, công việc hàng ngày của các cô.
- Hoạt động chơi tập:
Góc sách truyện:
+ Xem tranh, xem sách về lớp học, cô giáo, công việc của các cô các bác cấp dưỡng

	GIÁO DỤC NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT44: - Trẻ hiểu nội dung truyện  ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật. 
	- Nghe các câu truyện phù hợp với củ đề.
- Nhắc tên truyện được nghe; tên nhân vật, hành động của nhân vật.
	- Hoạt động chơi - tập  có chủ đích:
+ Kể chuyện theo tranh công việc của cô giáo
- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Kể chuyện theo tranh và giải câu đố về một số đồ dùng sinh hoạt

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Hoạt động chơi tập
Góc sách truyện,
+ Xem sách đọc truyện cùng cô.

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Thực hiện hành vi xã hội đơn giản:

	MT60: - Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).
	-  Bắt chước một số hành vi xã hội (Bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điệnh thoại...). 
- Tập làm thể hiện , nhập vai để tham gia chơi các hoạt động ở các khu vực chơi.
	- Hoạt động chơi - tập:
Góc thao tác vai
+ Cô giáo, nấu ăn, bán hàng.

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

	MT66: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	- Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc
- Tập hát từng câu, hát cả bài
- Tập hát theo giai điệu bài hát 
- Tập hát theo nhạc đệm
- Tập vận động đơn giản (giậm chân, lắc lư, vỗ tay…)




	- Chơi, hoạt động  theo ý thích: 
+ Ôn bài hát: Lời chào buổi sáng.
- Biểu diễn văn nghệ.
- Hoạt động chơi tập:
Góc nghệ thuật:
+ Hát các bài hát về chủ đề.

	MT69: Trẻ thích xé. 
	- Tập vò, xé, dán giấy.
	- Hoạt động  chơi- tập có chủ đích:
+ Dán hoa tặng cô.

	Chủ đề nhánh 3: Ngày hội của các thầy cô giáo
Thời gian thực hiện: từ ngày 18/11/2024 Đến ngày 22/11/2024

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	A - NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.












	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13% - 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.


	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.



	- Uống nước sạch đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng nước uống đảm bảo cho cơ thể trong một ngày

	MT4:  Trẻ được  ngủ một giấc vào buổi trưa và đảm bảo thời gian
	- Ngủ một giấc buổi trưa, thời gian khoảng 150 phút.

	- Hoạt động ngủ:
+ Rèn cho trẻ có nề nếp ngủ theo thời gian quy định. 
+ Rèn cho trẻ nằm đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp.

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đi dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết


	B - GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VÂN ĐỘNG

	Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT10: -Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	*. Động tác hô hấp:
- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
*.Các động tác phát triển cơ tay và bả vai:
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
*.Các động tác phát triển lưng, bụng, lườn:
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
*.Các động tác phát triển cơ chân:
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Thổi bóng.
+ Hai tay đưa lên cao
+ Cúi người xuống…
+ Ngồi xổm.


	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT11: - Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	- Tập đi, chạy:
+ Đi có mang vật trên tay.

	- Chơi tập có chủ đích:
+ Đi có mang vật trên tay
+ Trò chơi: Bò bê


	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: - Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay  và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn,  vẽ tổ chim, xâu vòng, chuỗi đeo cổ.
	- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- Tập cầm bút tô, vẽ
- Lập mở trang sách
	- Hoạt động chơi tập:
+ Hoạt động với đồ vật:
- Xếp vườn hoa.
Góc sách truyện:
+ Xem tranh, sách về công việc hàng ngày của cô giáo.
Góc vân động:
+ Tô màu tranh cô giáo.
-Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Cho trẻ sử dụng vở giúp bé làm quen qua hình vẽ trang 4

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT73 : Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Biết tên một số món ăn quen thuộc: Cơm, cháo, canh, thịt...
	- Hoạt động ăn:
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: Cơm, cháo, canh,..

	MT74: Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách
	- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	- Hoạt động ăn:
+ Dạy trẻ sử dụng bát thìa cốc đúng cách

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giáo dục  vệ sinh: 
+ Hướng dẫn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Hoạt động: Đón, trả trẻ:
+ Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
+ Hàng ngày cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Hoạt động ăn:
+ Rèn cho trẻ kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn
+ Trẻ biết bỏ vỏ sữa, bánh đúng nơi quy định
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.
- Chơi hoạt động theo ý thích:
+ Vệ sinh lao động chiều: cùng cô sắp xếp đồ dùng đồ chơi cuối tuần.

	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT23: Trẻ  biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.

	- Hoạt động đón trẻ:
+ Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ
- Hoạt động ăn:
+ Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn: Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.

	MT 83: Trẻ biết không được cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại hoa quả
	- Có thói quen ăn uống văn minh, lịch sự
	- Hoạt động ăn:
+ Rèn cho trẻ thói quen hành vi văn minh trong ăn uống

	GIÁO DỤC NHẬN THỨC

	Nhận biết

	MT29: Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	- Trẻ biết bắt chước một số hành động của những người thân: công việc của người thân gần gũi trong gia đình, của các cô bác trong trường lớp 
	- Hoạt động chơi tập
Góc thao tác vai:
- Cô giáo
+ Bán hàng (bán hoa, bưu thiếp)
 Góc hoạt động với đồ vật
+ Xếp hình vườn hoa
+ Chơi tự do, chơi theo ý thích ở các góc
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Cho trẻ cùng cô sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc ngăn nắp, gọn gàng.

	MT31: - Trẻ nói được tên của bản thân, tên và công việc của người gần gũi trong gia đình khi được hỏi 



	- Nói được tên cô giáo và các bạn, nhóm/ lớp khi được hỏi.
	- Hoạt động chơi - tập  có chủ đích:
+ Trò chuyện: Ngày hội của tầy cô giáo.
- Hoạt động trò chuyện buổi sáng
+ Trò chuyện với trẻ ý nghĩa ngày 20/11, các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, trò chuyện về công việc của cô giáo. 
- Hoạt động chơi tập:
Góc sách truyện:
+ Xem tranh, sách về công việc hàng ngày của cô giáo.

	GIÁO DỤC NGÔN NGỮ

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu:

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Thơ: Bàn tay cô giáo.
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Chơi trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Hoạt động chơi tập
Góc sách truyện,
+ Xem tranh, sách về công việc của cô giáo.

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Thực hiện hành vi xã hội đơn giản:

	MT59: Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ; 
	- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt,  cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”; xin lỗi khi mắc lỗi; chơi cạnh bạn, không cấu bạn.
	 - Hoạt động đón - trả trẻ
- Hướng dẫn trẻ chào cô giáo, bố mẹ các bạn khi đến lớp và khi ra về.
- Chơi hoạt động theo ý thích:
+ Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

	MT66: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	- Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc
- Tập hát từng câu, hát cả bài
- Tập hát theo giai điệu bài hát 
- Tập hát theo nhạc đệm
- Tập vận động đơn giản (giậm chân, lắc lư, vỗ tay…)
	- Hoạt động  chơi- tập: 
+ Dạy hát: Cô và mẹ.
+ Nghe hát : Cô giáo.
- Hoạt động chơi tập:
Góc nghệ thuật:
+ Hát các bài hát về chủ đề.
- Biểu diễn văn nghệ.

	MT69: Trẻ thích xé. 
	-Tập vò, xé, dán giấy.
	- Hoạt động  chơi- tập có chủ đích:
+ Dán hộp quà tặng cô.

	Chủ đề nhánh 4: Cô giáo của bé
Thời gian thực hiện: từ ngày 25/11/2024 Đến ngày 29/11/2024

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	A - NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE


	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.












	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13% - 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.



	- Uống nước sạch đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng nước uống đảm bảo cho cơ thể trong một ngày

	MT4:  Trẻ được  ngủ một giấc vào buổi trưa và đảm bảo thời gian
	- Ngủ một giấc buổi trưa, thời gian khoảng 150 phút.

	- Hoạt động ngủ:
+ Rèn cho trẻ có nề nếp ngủ theo thời gian quy định. 
+ Rèn cho trẻ nằm đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp.

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đi dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết

	B - GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VÂN ĐỘNG

	Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp


	MT10: -Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	*. Động tác hô hấp:
- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
*.Các động tác phát triển cơ tay và bả vai:
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
*.Các động tác phát triển lưng, bụng, lườn:
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
*.Các động tác phát triển cơ chân:
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Ngửi hoa
+ Hai tay đưa sang ngang
+ Cúi người xuống…
+ Đi bộ

	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT11: - Trẻ giữ được thăng bằng trong thực hiện vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh-chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	- Tập đi, chạy:
+ Chạy theo hướng thẳng.

	- Chơi tập có chủ đích:
+ Vận động cơ bản: Chạy đổi hướng
+ Trò chơi: Bọ dừa

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: - Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay  và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn,  vẽ tổ chim, xâu vòng, chuỗi đeo cổ.
	- Chắp ghép hình
- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- Tập cầm bút tô, vẽ
- Lập mở trang sách
	- Hoạt động chơi tập
 Góc hoạt động với đồ vật:
+ Xếp bàn ghế, đồ chơi cho búp bê.
Góc sách truyện
+ Xem sách, tranh ảnh, truyện về cô giáo của bé
- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
- Tô màu cái nón

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT73 : Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Biết tên một số món ăn quen thuộc: Cơm, cháo, canh, thịt...
	- Hoạt động ăn:
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: Cơm, cháo, canh,..

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giáo dục  vệ sinh: 
+ Hướng dẫn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Hoạt động: Đón, trả trẻ:
+ Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
+ Hàng ngày cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Hoạt động ăn:
+ Rèn cho trẻ kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn
+ Trẻ biết bỏ vỏ sữa, bánh đúng nơi quy định
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định.

	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT23: Trẻ  biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.

	- Hoạt động đón trẻ:
+ Kiểm tra tư trang túi quần áo của trẻ
- Hoạt động ăn:
+ Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn: Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.

	MT 83: Trẻ biết không được cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại hoa quả
	- Có thói quen ăn uống văn minh, lịch sự
	- Hoạt động ăn:
+ Rèn cho trẻ thói quen hành vi văn minh trong ăn uống

	GIÁO DỤC NHẬN THỨC

	Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi:

	MT29: Trẻ chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	- Trẻ biết bắt chước một số hành động của những người thân: công việc của người thân gần gũi trong gia đình, của các cô bác trong trường lớp 
	- Hoạt động chơi tập
Góc thao tác vai:
+ Cho búp bê ăn, ru em ngủ.
+ Tắm cho em, thay quần áo cho em.
Góc hoạt động với đồ vật
+ Xếp bàn ghế, đồ chơi cho búp bê 
+ Chơi tự do, chơi theo ý thích ở các góc
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Cho trẻ cùng cô sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc ngăn nắp, gọn gàng.

	MT31: - Trẻ nói được tên của bản thân, tên và công việc của người gần gũi trong gia đình khi được hỏi 



	- Nói được tên cô giáo và các bạn, nhóm/ lớp khi được hỏi.
	- Hoạt động trò chuyện buổi sáng
+ Trò chuyện với trẻ về cô giáo: Tên cô giáo ở lớp, công việc hàng ngày của các cô
- Hoạt động chơi tập:
Góc sách truyện:
+ Xem sách, truyện, tranh ảnh về cô giáo, của bé.

	MT37: Trẻ biết chỉ /nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ, màu vàng, màu xanh theo yêu cầu.

	-Trẻ nhận biết một số màu cơ bản
+ Nhận biết màu đỏ
+ Nhận biết màu xanh
+ Nhận biết màu vàng
	- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Trò chơi vận động: Bóng màu và các hộp màu

	MT38: Trẻ biết chỉ, lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to, nhỏ theo yêu cầu.

	- Nhận biết đồ chơi có kích thước to, nhỏ theo yêu cầu

	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết to hơn, nhỏ hơn

	GIÁO DỤC NGÔN NGỮ

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu:

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
- Đọc một số bài thơ, đồng dao, ca dao theo chủ đề với sự hướng dẫn của cô.
	- Hoạt động chơi - tập  có chủ đích:
+ Thơ: Mẹ và cô
- Chơi hoạt động theo ý thích:
+ Ôn lại các bài đã học: Thơ mẹ và cô.

	Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp:

	MT49: Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép


	- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
- Sử dụng âm lượng vừa phải, đủ nghe khi giao tiếp.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Trẻ biết lễ phép chào hỏi khi đến lớp và khi về nhà.
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Ôn lại các bài đã học: Bài hát lời chào buổi sáng
- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Dạy trẻ chào hỏi lễ phép với người lớn.

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Hoạt động chơi tập
Góc sách truyện,
+ Xem tranh, sách về lớp học, cô giáo, công việc của các cô bác cấp dưỡng.
- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Vẽ hoa tặng cô giáo

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Thực hiện hành vi xã hội đơn giản:

	MT59: Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ; 
	- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt,  cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”; xin lỗi khi mắc lỗi; chơi cạnh bạn, không cấu bạn.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Dạy trẻ chào hỏi lễ phép với người lớn.

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

	MT66: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	- Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc
- Tập hát theo giai điệu bài hát 
- Tập hát theo nhạc đệm
- Tập vận động đơn giản (giậm chân, lắc lư, vỗ tay…)




	- Hoạt động chơi tập:
Góc vận động
+ Hát các bài hát về chủ đề
- Chơi hoạt động theo ý thích 
+ Biểu diễn văn nghệ.
+ Ôn lại các bài đã học: bài hát lời chào buổi sáng.

	MT67: Trẻ thích tô màu, vẽ. 

	- Tập di màu, tô màu
- Tô màu các hình có sẵn
- Vẽ các đường nét khác nhau: nét cong, nét thẳng, nét xiên, vẽ nghệch ngoạc để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	- Hoạt động  chơi tập có chủ đích: 
+ Vẽ hoa tặng cô giáo.


II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
1. Môi trường trong lớp học:
 * Chuẩn bị 5 góc chơi: 
- Góc thao tác vai, góc hoạt động với đồ vật, góc vận động, góc sách truyện, góc thiên nhiên.
* Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh, lô tô, đồ chơi về công việc của các cô các bác trong trường.
- Các loại sách báo, tập chí cũ, truyện tranh các loại, tranh về chủ đề.
- Hột hạt các loại đảm bảo an toàn.
- Giấy gam, giấy màu, bút sáp màu.
- Các loại vật liệu sẵn có: Rơm rạ, giấy vụn, lá, len, vải vụn.
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện, sân khấu, rối...
- Tuyển tập thơ ca, truyện kể, bài hát, câu đố theo chủ đề.
- Đồ dụng âm nhạc: Xắc xô, phách trẻ, trống.
- Cổng thể dục, túi cát, bóng nhựa…
- Đồ chơi là những bộ đồ nấu ăn, búp bê, bộ dinh dưỡng, bộ đồ chơi bác sĩ…
- Bộ xếp hình, đất nặn, rổ nhựa, đĩa nhựa, keo, bảng con.
- Các bài hát, bài thơ, ca dao đồng dao về chủ đề.
2. Môi trường bên ngoài lớp học.
- Các chậu hoa, chậu cây cảnh.
- Đồ chơi thiết bị ngoài trời đảm bảo an toàn.
- Bể chơi với cát và nước.
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 Chủ đề nhánh 1 “Bác cấp dưỡng”.
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024
	     Thứ

Thời
điểm
	Thứ 2
ngày 04/11/2024
	Thứ 3
ngày
05/11/2024
	Thứ 4
ngày 06/11/2024
	Thứ 5
ngày 07/11/2024
	Thứ 6
ngày 08/11/2024

	Đón trẻ






Thể dục sáng


Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về bác cấp dưỡng: Tên bác cấp dưỡng, công việc hàng ngày của bác, dụng cụ để bác chế biến món ăn. 
- Chơi tự do ở các góc.
- Thể dục sáng:  
+ Hô hấp: Hít vào thật sâu.
+ Tay: 2 tay đưa về phía trước, phía sau.
+ Bụng: Nghiêng người về 2 phía.
+ Chân: Ngồi xổm.
- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp.

	Hoạt động chơi - tập có chủ đích
	- VĐCB: Tung bóng qua dây.
- Trò chơi vận động: Gà đẻ trứng
	- Tìm hiểu  về công việc của bác cấp dưỡng.
	- Truyện: Ngôi nhà ngọt ngào.
	- Nặn bánh


	- Dạy hát: Lời chào buổi sáng.
+ TCAN: Khiêu vũ với bóng

	




Chơi tập
	* Góc thao tác vai:
- Chơi mẹ con, nấu ăn.
- Bác sĩ khám bệnh.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp hình nhà bếp
* Góc vận động: 
- Hát các bài hát về chủ đề. 
- Di màu tranh về chủ đề.
* Góc sách truyện: 
- Xem tranh, xem sách về lớp học, cô giáo, công việc của các cô các bác cấp dưỡng.


	Hoạt động ăn chính
- ngủ - 
ăn phụ
	+ Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, kê bàn và ghế cho trẻ. Chuẩn bị đủ bát, thìa, khăn, đĩa. 
+ Dạy trẻ sử dụng bát thìa cốc đúng cách.
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: cơm, cháo, canh.
+ Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn. Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ lau miệng, lau tay
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.
- Tổ chức cho trẻ ăn buổi chiều
- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Chơi trò chơi: Đóng cọc bàn tay, nhón nhặt đồ vật.
+ Trò chuyện với trẻ về những nơi an toàn và nơi nguy hiểm ở trường lớp: Cổng trường, bể nước, cống rãnh, ổ  điện vòi nóng lạnh….
- Ôn lại các bài thơ, bài hát đã học.
- Chơi ở các góc theo ý thích.
- Biểu diễn văn nghệ
- Cho trẻ cùng cô sắp xếp đồ dùng đồ chơi vào các góc ngăn nắp, gọn gàng.

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần. 
- Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ chào cô, bố mẹ trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp.
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về 

	Đánh giá
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 Chủ đề nhánh 2 “Các cô trong ban giám hiệu”.
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 11/11/2024  đến ngày 15/11/2024
	     Thứ

Thời
điểm
	Thứ 2
ngày 11/11/2024
	Thứ 3
ngày
12/11/2024
	Thứ 4
ngày 13/11/2024
	Thứ 5
ngày 14/11/2024
	Thứ 6
ngày 15/11/2024

	Đón trẻ






Thể dục sáng



Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về các cô trong trường: Tên các cô giáo trong ban giám hiệu trong trường, công việc hàng ngày của các cô. 
- Chơi tự do ở các góc.	
- Thể dục sáng:  
+  Hô hấp: Thổi bóng.
+ Tay: 2 tay đưa lên cao.
+ Bụng: Cúi người xuống.
+ Chân: Ngồi xổm.
- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp

	
Hoạt động chơi - tập có chủ đích
	- VĐCB: Ném bóng vào đích xa 70 cm.
+ TCVĐ: Sút bóng vào côn
	- Trò chyện về công việc của các cô trong ban giám hiệu
	- Kể chuyện theo tranh:
Công việc của cô giáo

	- Dán hoa tặng cô


	- Xâu vòng tặng cô


	


Chơi tập
	* Góc thao tác vai:
- Cô giáo, nấu ăn.
- Bán hàng (Bán đồ dùng học tập).
*Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp hình ngôi nhà.
* Góc vận động: 
- Hát các bài hát về chủ đề.
- Di màu tranh về chủ đề.
* Góc sách truyện: 
- Xem sách đọc truyện cùng cô.


	Hoạt động ăn chính - ngủ - 
ăn phụ



	+ Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, kê bàn và ghế cho trẻ. Chuẩn bị đủ bát, thìa, khăn, đĩa. 
+ Dạy trẻ sử dụng bát thìa cốc đúng cách.
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: cơm, cháo, canh.
+ Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn. Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ lau miệng, lau tay
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
- Tổ chức cho trẻ ăn buổi chiều
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi qui định
- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Kể chuyện theo tranh về một số đồ dùng sinh hoạt.
- Ôn bài hát: Lời chào buổi sáng.
- Chơi ở các góc theo ý thích.
- Biểu diễn văn nghệ
- Vệ sinh lao động chiều:
+ Cho trẻ cùng cô vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc gọn gàng, ngăn nắp. (Cuối tuần thứ 6)
+ Vệ sinh chăn, chiếu, gối cho trẻ cuối thứ 6 hàng tuần

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần.  
- Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ chào cô giáo, bố mẹ trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp.
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về.

	Đánh giá
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 11
 Chủ đề nhánh 3 “Ngày hội của các thầy cô giáo”.
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 18/11/2024 đến ngày 22/11/2024
	     Thứ

Thời
điểm
	Thứ 2
ngày 18/11/2024
	Thứ 3
ngày
19/11/2024
	Thứ 4
ngày 20/11/2024
	Thứ 5
ngày 21/11/2024
	Thứ 6
Ngày
22/11/2024

	Đón trẻ






Thể dục sáng



Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện với trẻ ý nghĩa ngày 20/11, các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, trò truyện về những công việc của cô giáo. 
- Chơi tự do ở các góc.	
- Thể dục sáng:  
+  Hô hấp: Thổi bóng.
+ Tay: 2 tay đưa lên cao.
+ Bụng: Cúi người xuống.
+ Chân: Ngồi xổm.
- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp

	
Hoạt động chơi - tập có chủ đích

	- VĐCB: Đi có mang vật trên tay
- TCVĐ:
TCVĐ: Bò bê
	- Trò chuyện: Ngày hội của các thầy cô giáo

	- Thơ: Bàn tay cô giáo

	- Dán hộp quà tặng cô




	- Dạy Hát: Cô và mẹ.
+ Nghe Hát: Cô giáo


	


Chơi tập
	* Góc thao tác vai:
- Cô giáo.
- Bán hàng (bán hoa, bưu thiếp).
*Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp vườn hoa.
* Góc vận động: 
- Hát các bài hát về chủ đề.
- Tô màu tranh cô giáo.
*Góc sách truyện: 
- Xem tranh, sách về công việc hàng ngày của cô giáo.


	Hoạt động ăn chính
- ngủ -
ăn phụ
	+ Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, kê bàn và ghế cho trẻ. Chuẩn bị đủ bát, thìa, khăn, đĩa. 
+ Dạy trẻ sử dụng bát thìa cốc đúng cách.
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: cơm, cháo, canh.
+ Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn. Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ lau miệng, lau tay
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
- Tổ chức cho trẻ ăn buổi chiều
- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Cho trẻ sử dụng vở giúp bé làm quen với toán qua hình vẽ (trang 4)
- Chơi trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ 
- Chơi ơ các góc theo ý thích.
- Biểu diễn văn nghệ
- Vệ sinh lao động chiều:
+ Cho trẻ cùng cô vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc gọn gàng, ngăn nắp. (Cuối tuần thứ 6)
+ Vệ sinh chăn, chiếu, gối cho trẻ cuối thứ 6 hàng tuần

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần.  
- Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ chào cô, bố mẹ, các bạn trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp.
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về.

	Đánh giá
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 12
 Chủ đề nhánh 4 “Cô giáo của bé”.
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 25/11/2024 đến ngày 29/11/2024
	     Thứ
Thời
điểm
	Thứ 2
ngày 25/11/2024
	Thứ 3
ngày
26/11/2024
	Thứ 4
ngày 27/11/2024
	Thứ 5
ngày 28/11/2024
	Thứ 6
ngày 29/11/2024

	
Đón trẻ





Thể dục sáng



Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện với trẻ về cô giáo: Tên gọi, đặc điểm của cô giáo ở lớp, công việc của các cô giáo hàng ngày. 
- Chơi tự do ở các góc.
- Thể dục sáng:  
+ Hô hấp: Ngửi hoa.
+ Tay: 2 tay đưa sang ngang.
+ Bụng: Cúi người xuống.
+ Chân: Đi bộ.
- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp.

	
Hoạt chơi tập có chủ đích
	- VĐCB: Chạy đổi hướng
+ TCVĐ: Bọ dừa
	- Nhận biết
 “To hơn nhỏ hơn”.

	-  Thơ: Mẹ và cô.



	- Vẽ hoa tặng cô

	- Dạy trẻ chào hỏi lễ phép với người lớn.

	


Chơi tập
	* Góc thao tác vai:
- Cho búp bê ăn, ru em ngủ.
- Tắm cho em, thay quần áo cho búp bê.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp bàn ghế, đồ chơi cho búp bê.
* Góc vận động: 
- Hát các bài hát về chủ đề.
* Góc sách truyện: 
- Xem sách , truyện tranh ảnh về cô giáo của bé.

	Hoạt động ăn chính - ngủ -
ăn phụ



	+ Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, kê bàn và ghế cho trẻ. Chuẩn bị đủ bát, thìa, khăn, đĩa. 
+ Dạy trẻ sử dụng bát thìa cốc đúng cách.
+ Cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: cơm, cháo, canh.
+ Tạo không khí vui vẻ thoải mái khi ăn. Đề phòng trẻ bị hóc, sặc.
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ lau miệng, lau tay
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
- Tổ chức cho trẻ ăn buổi chiều
- Rèn thói quen văn minh trong khi ăn uống cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích


	- Trò chơi vận động: Bóng màu và các hộp màu.
- Ôn lại các bài đã học: Thơ mẹ và cô, bài hát lời chào buổi sáng
- Chơi ở các góc theo ý thích.
- Biểu diễn văn nghệ
-Vệ sinh lao động chiều:
+ Cho trẻ cùng cô vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc gọn gàng, ngăn nắp. (Cuối tuần thứ 6)
+ Vệ sinh chăn, chiếu gối, giường vào thứ 6 hàng tuần.

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần.  
- Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ chào cô giáo, bố me, các bạn trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp .
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về.

	Đánh giá
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ 4: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: 04 tuần, từ ngày 02/12/2024 đến ngày 27/12/2024.
Tên nhóm/lớp: Nhóm trẻ 24 -36 tháng tuổi C
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 16 cháu
Số giáo viên/lớp, tên GV: 2 giáo viên/lớp: Nguyễn Thị Loan - Vũ Thị Kim Liên
I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG
	Chủ đề nhánh 1: Ngôi nhà của bé 
Thời gian thực hiện: từ ngày 02/12/2024 đến ngày 27/12/2024

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	A - NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.












	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13% - 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp.

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đi dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết

	B - GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	Thực hiện động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp

	MT10: -Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	*. Động tác hô hấp:
- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
*.Các động tác phát triển cơ tay và bả vai:
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
*.Các động tác phát triển lưng, bụng, lườn:
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
*.Các động tác phát triển cơ chân:
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Thổi bóng.
+ Hai tay đưa về phía trước, phía sau.
+ Nghiêng người về hai phía
+ Đi bộ.

	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT13: Trẻ biết phối hợp chân, tay, cơ thể trong khi bò, trườn để giữ được vật đặt trên lưng.
	- Tập bò, trườn:
+ Bò chui qua cổng.

	- Chơi tập có chủ đích:
+ Vận động cơ bản: Bò chui qua cổng.
+ Trò chơi vận động: Ném bóng qua dây.

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: - Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn, vẽ tổ chim, xâu vòng, chuỗi đeo cổ.
	- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé.
- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- Tập cầm bút tô, vẽ.
- Lật mở trang sách.


	- Chơi tập có chủ đích:
+ Nặn vòng tặng người thân
Chơi tập có chủ đích:
+ Xếp ngôi nhà
- Chơi với đồ chơi - tập
Góc hoạt động với đồ vật
+ Xếp ngôi nhà, khu vườn của bé.
 Góc sách truyện: 
+ Xem sách, truyện tranh ảnh về gia đình.
+ Tô màu tranh, sách về chủ đề 
- Chơi hoạt động theo ý thích:
- Thực hiện sách bé làm quen với toán qua hình vẽ trang 4

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHẺO

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT18: Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. - sinh hoạt: Tự xúc ăn, ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn.
	- Hoạt động giờ ăn hàng ngày.
- Hoạt động ăn:
+ Trẻ biết tự xúc ăn gọn gàng.
+ Biết đi uống nước khi ăn xong.
+ Biết rửa tay trước khi ăn, lau mặt, miệng,uống nước sau khi ăn xong
+ Trẻ kể được tên một số món ăn hằng ngày.

	MT19: Trẻ được ngủ đủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	- Hoạt động ngủ
+ Rèn cho trẻ nằm đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
+ Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giáo dục  vệ sinh: 
+ Hướng dẫn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- HĐ: Trả trẻ: hàng ngày cho trẻ rửa tay, nhắc trẻ đeo khẩu trang trước khi ra về
- Hoạt động ăn phụ:
+ Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định

	MT 83: Trẻ biết không được cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại hoa quả
	- Có thói quen ăn uống văn minh, lịch sự
	- Hoạt động ăn: 
+ Trẻ có thói quen văn mình trong ăn uống.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan:

	MT25: Trẻ thích sờ, nắn, nghe, để nhận biết đặc điểm nổi bật của một số đồ dùng đồ chơi 



	- Tìm đồ vật vừa mới cất giấu
- Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật quen thuộc.
- Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng, mềm, trơn, nhẵn hay xù xì.

	- Hoạt động chơi- tập:
Góc vân động
+ Chơi với các dụng cụ âm nhạc.
- Chơi, hoạt động theo ý thích
+ Trò chơi âm nhạc: Ai đoán tài.


	2. Nhận biết:

	MT40: Trẻ biết chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có dạng hình tròn - hình vuông.
	- Nhận biết hình tròn - hình vuông
- Chọn, chỉ đồ dùng, đồ chơi có hình tròn - hình vuông
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích
+ Nhận biết hình tròn -hình vuông

	MT84: Trẻ biết chơi đóng vai - bắt chước được một vài hành động của người lớn gần gũi trẻ.
	+ Đóng vai, bắt chước hành động bế em, vỗ về, đút cho búp bê ăn, tắm cho em....
	- Hoạt động chơi - tập:
+ Thao tác vai:
- Chơi bế em, chơi bán hàng 

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT42: Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. 

	- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói. (Ví dụ: Cháu cất đồ chơi vào rổ rồi đi rửa tay). (2 hành động)
	- Hoạt động đón trẻ
+ Chơi tự do ở các góc
+ Trẻ cất tư trang vào tủ.

+- Chơi hoạt động theo ý thích:
+ Chơi ở các góc theo ý thích
+ Vệ sinh lao động chiều

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu:

	MT44: - Trẻ hiểu nội dung truyện  ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên hành động của nhân vật. 
	- Nghe các câu truyện phù hợp với củ đề.
- Nhắc tên truyện được nghe; tên nhân vật, hành động của nhân vật.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nghe kể chuyện: Thỏ con không vâng lời

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu:

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
- Đọc một số bài thơ, đồng dao, ca dao theo chủ đề với sự hướng dẫn của cô.
	- Hoạt động chơi tập:
Góc vận động
+ Đọc thơ về chủ đề
- Hoạt động theo ý thích:
+ Chơi trò chơi chi chi chành chành

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

	MT66: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	 - Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc
- Hát theo giai điệu bài hát về gia đình



	- Chơi với đồ chơi - tập:
+ Hát các bài hát về chủ đề.
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
- Biểu diễn văn nghệ.

	Chủ đề nhánh 2: Đồ dùng trong gia đình bé 
Thời gian thực hiện: từ ngày 09/12/2024 Đến ngày 13/12/2024

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	A - NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

	MT1: Trẻ có cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
* Trẻ 24 tháng tuổi:
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 9,7-15,3kg
+ Trẻ gái: 9,1-14,8kg
- Chiều cao bình thường:
+ Trẻ trai: 81,7-93,9cm
+ Trẻ gái: 80,0 -92,9cm
* Trẻ 36 tháng tuổi:
- Cân nặng bình thường:
+ Trẻ trai: 11,3 -18,3kg
+ Trẻ gái: 10,8 -18,1kg
- Chiều cao bình thường:
+ Trẻ trai: 88,7-103,5cm
+ Trẻ gái: 87,4 -102,7cm
	- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ theo độ tuổi
- Khám sức khỏe theo định kỳ
- Cân, đo


- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo biểu đồ phát triển.
- Can thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi, thừa cân, béo phì.





	- Kết hợp với y tế cân, đo, kiểm tra sức khỏe cho trẻ.
- Hoạt động đón/trả trẻ:
+ Trao đổi với phụ huynh về trẻ: sức khỏe, ăn uống.. Can thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi; thừa cân, béo phì
- Hoạt động ăn:
+ Trẻ ăn hết suất, đảm bảo chế độ dinh dưỡng theo độ tuổi.


	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.












	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13% - 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT7: Trẻ được chăm sóc sức khỏe định kỳ.




	- Cân đo, theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm.
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần/năm
- Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.
	- Kết hợp với y tế cân, đo, Kiểm tra sức khỏe định kỳ theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng lần 1, kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp.

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.
	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đi dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết

	Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT10: -Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	*. Động tác hô hấp:
- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
*.Các động tác phát triển cơ tay và bả vai:
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
*.Các động tác phát triển lưng, bụng, lườn:
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
*.Các động tác phát triển cơ chân:
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Hít vào thật sâu
+ Hai tay đưa về phía trước, phía sau.
+ Nghiêng người về hai phía
+ Ngồi sổm.

	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT14: - Trẻ thể hiện được sức mạnh của cơ bắp trong vận động bật tại chỗ, bật qua vạch kẻ.
	- Tập nhún bật:
+ Bật tại chỗ.
+ Bật qua vạch kẻ.
	- Chơi tập có chủ đích:
 Vận động cơ bản: 
+ Bật tại chỗ.
+ Trò chơi: Đi siêu thị

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: - Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay  và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn,  vẽ tổ chim, xâu vòng, chuỗi đeo cổ.
	- Chắp ghép hình
- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- Tập cầm bút tô, vẽ
- Lập mở trang sách
	- Hoạt động chơi - tập:
Góc hoạt động với đồ vật:
+ Xếp đồ dùng trong gia đình.
Góc vận động:
+ Tô màu tranh, sách về chủ đề.
Góc sách truyện:
+ Xem tranh, xem sách về đồ dùng trong gia đình

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT18: Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. - sinh hoạt: Tự xúc ăn, ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn.
	- Hoạt động giờ ăn hàng ngày.
+ Trẻ biết tự xúc ăn gọn gàng.
+ Biết rửa tay trước khi ăn và sau khi đinvệ sinh.
- Biết lau mặt, lau  miệng, uống nước sau khi ăn xong
+ Trẻ biết tên một số món ăn hằng ngày.

	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT23: Trẻ  biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng) khi được nhắc nhở
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.

	- Trò chuyện buổi sáng
+ Trò chuyện về các đồ dùng đồ chơi trong gia đình: Bếp ga, tủ lạnh, máy giặt, ti vi, nồi cơm điện...
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Trò chuyện về các đồ dùng đồ chơi trong gia đình: Tủ lạnh, ti vi, nồi... giáo dục an toàn cho trẻ.

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan:

	MT25: Trẻ thích sờ, nắn, nghe, để nhận biết đặc điểm nổi bật của một số đồ dùng đồ chơi 
	- Nghe và nhận biết âm thanh của một số đồ vật quen thuộc.

	- Hoạt động chơi - tập:
+ Chơi với các dụng cụ âm nhạc.
- Trò chơi âm nhạc: Vũ điệu vui nhộn

	Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi:

	MT33: Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật quen thuộc.
	- Tên đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Nhận biết tên gọi những đồ chơi bé thích

	- Hoạt động chơi - tập có chủ đích:
+ Nhận biết bàn, ghế.

	MT84: Trẻ biết chơi đóng vai - bắt chước được một vài hành động của người lớn gần gũi trẻ.
	+ Đóng vai, bắt chước hành động bế em, vỗ về, đút cho búp bê ăn, tắm cho em....
	- Hoạt động chơi - tập
Góc thao tác vai
+ Tắm và mặc quần áo cho búp bê

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT42: Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. 

	- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói. (Ví dụ: Cháu cất đồ chơi vào rổ rồi đi rửa tay). (2 hành động)
	- Hoạt động đón trẻ:
+ Chơi tựu do ở các góc
+ Hướng dẫn trẻ tập cất tư tráng vào nơi qui định.
- Chơi, hoạt động theo ý thích: 
+ Chơi ở các góc theo ý thích.
+ Vệ sinh lao động chiều.
- Hoạt động ăn:
+ Hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi qui định.

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu:

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3-4 tiếng.
- Đọc một số bài thơ, đồng dao, ca dao theo chủ đề với sự hướng dẫn của cô.
	- Hoạt động chơi - tập  có chủ đích:
+ Thơ: Chổi ngoan
- Chơi, hoạt động theo ý thích
+ Ôn lại các bài thơ: Chổi ngoan
+ Chơi trò chơi: Tập tầm vông


	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Hoạt động chơi – tập:
Góc sách truyện
+ Xem tranh, xem sách về đồ dùng trong gia đình.
Góc vận động
+ Tô màu tranh, sách về chủ đề.
- Hoạt động chơi tạp có chủ đích:
+ Tô màu cái xô

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Thực hiện hành vi xã hội đơn giản:

	MT60: - Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).
	-  Bắt chước một số hành vi xã hội (Bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điệnh thoại...). 
- Tập làm thể hiện , nhập vai để tham gia chơi các hoạt động ở các khu vực chơi.
	- Hoạt động chơi tập:
Góc thao tác vai:
+ Tắm và mặc quần áo cho búp bê.

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

	MT65: Trẻ thích nghe 1 số bài hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các nhạc cụ.
	- Nghe hát, nghe nhạc, với các giai điệu khác nhau về gia đình bé, những con vật đáng yêu, sự vật, hiện tượng gần gũi
- Nghe âm thanh của các nhạc cụ: phách, trống, đàn …
	- Hoạt động  chơi- tập: 
+ Nghe hát: Ngăn nắp gọn gàng
+ Trò chơi: Vũ điệu vui nhộn, bóng tròn to
- Góc vận động
+ Chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Ôn lại bài hát chổi ngoan.
+ Biểu diễn văn nghệ

	MT67: Trẻ thích tô màu, vẽ. 

	- Tập di màu, tô màu
- Tô màu các hình có sẵn
	- Hoạt động  chơi tập có chủ đích: 
+ Tô màu cái xô.
- Hoạt động chơi - tập:
+ Tô màu tranh, sách về chủ đề.

	Chủ đề nhánh 3: Những người thân yêu sống trong gia đình bé
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 16/12 đến 20/12/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	A - NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.
















	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.



	- Uống nước sạch đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng nước uống đảm bảo cho cơ thể trong một ngày

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.

















	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
- Trò chuyện sáng:
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đeo dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết 


	B - GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT10: -Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	*. Động tác hô hấp:
- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
*.Các động tác phát triển cơ tay và bả vai:
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
*.Các động tác phát triển lưng, bụng, lườn:
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
*.Các động tác phát triển cơ chân:
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Hít vào thật sâu.
+ Hai tay đưa về phía trước, phía sau.
+ Nghiêng người về 2 phía.
+ Ngồi xổm. 

	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT13: Trẻ biết phối hợp chân, tay, cơ thể trong khi bò, trườn để giữ được vật đặt trên lưng.
	- Tập bò, trườn:
+ Bò, trườn qua vật cản

	- Chơi tập có chủ đích:
+ Vận động cơ bản: Bò qua vật vản mang quà về tặng người thân.
+ Trò chơi: Chuyển trứng
- Chơi, hoạt động theo ý thích
+ Chơi trò chơi: Con bọ dừa

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay:

	MT17: - Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay  và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn,  vẽ tổ chim, xâu vòng, chuỗi đeo cổ.
	- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé.
- Chắp ghép hình
- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- Tập cầm bút tô, vẽ
- Lập mở trang sách
	- Hoạt động chơi - tập:
Góc hoạt động với đồ vật:
+ Xếp đường về nhà cho bé, xâu vòng hoa tặng người thân.
Góc vận động:
+ Nặn vòng tay tặng mẹ, nặn theo ý thích về chủ đề.

	GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt:

	MT18: Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống  - sinh hoạt: Tự xúc ăn, ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn.
	- Hoạt động giờ ăn hàng ngày.
+ Trẻ biết tự xúc ăn gọn gàng.
+ Biết rửa tay trước khi ăn, lau mặt, miệng, uống nước sau khi ăn xong
+ Trẻ kể được tên một số món ăn hằng ngày.

	MT19: Trẻ được ngủ đủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	- Hoạt động ngủ
+ Rèn cho trẻ nằm đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giáo dục  vệ sinh: 
+ Hướng dẫn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- HĐ: Đón, trả trẻ: hàng ngày cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, 
- Hoạt động ăn phụ:
+ Trẻ biết bỏ vỏ sữa, bánh đúng nơi quy định


	Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn:

	MT 83: Trẻ biết không được cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại hoa quả
	- Có thói quen ăn uống văn minh, lịch sự
	- Hoạt động ăn:
+ Rèn thói quen văn minh trong ăn uống

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Nhận biết:

	MT31: - Trẻ nói được tên của bản thân, tên và công việc của người gần gũi trong gia đình khi được hỏi 



	- Nói được tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.

	- Hoạt động trò chuyện buổi sáng:
+ Trò chuyện về ngưởi thân trong gia đình: tên gọi của bố, mẹ, ông...
- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Nhận biết những người thân trong gia đình bé.

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT42: Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. 

	- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói. (Ví dụ: Cháu cất đồ chơi vào rổ rồi đi rửa tay). (2 hành động)
	- Hoạt động đón trẻ
+ Chơi tự do ở các góc
+ Trẻ cất tư trang vào tủ.
- Chơi hoạt động theo ý thích:
+ Chơi ở các góc theo ý thích
+ Vệ sinh lao động chiều

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu:

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3 - 4 tiếng.
- Đọc một số bài thơ, đồng dao, ca dao theo chủ đề với sự hướng dẫn của cô.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Thơ: Dỗ em.
- Chơi, hoạt động theo ý thích.
+ Chơi trò chơi con bọ dừa
+ Ôn lại bài thơ: Dỗ em.

	Làm quen với sách

	MT52: Trẻ biết mở sách, tranh đúng chiều
	- Tập lật, mở sách.
-  Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Tô cái áo màu vàng tặng mẹ

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Thực hiện hành vi xã hội đơn giản:

	MT60: - Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).
	-  Bắt chước một số hành vi xã hội (Bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điệnh thoại...). 
- Tập làm thể hiện, nhập vai để tham gia chơi các hoạt động ở các khu vực chơi.
	- Hoạt động chơi - tập:
Góc thao tác vai
+ Nấu và cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ.



	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

	MT66: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	- Hát theo giai điệu bài hát về gia đình
- Tập hát từng câu, hát cả bài
- Tập hát theo giai điệu bài hát 
- Tập hát theo nhạc đệm
- Tập vận động đơn giản (giậm chân, lắc lư, vỗ tay…)




	- Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Dạy hát: Cháu yêu và
+ Nghe hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to.
- Hoạt động chơi - tập:
Góc vận động
+ Nghe hát, hát vận động về chủ đề.
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Biểu diễn văn nghệ

	MT67: - Trẻ thích tô màu, vẽ.
	- Tập di màu, tô màu
- Tô màu các hình có sẵn

	- Hoạt động  chơi - tập có chủ đích: 
+ Tô màu cái áo màu vàng tặng mẹ.

	Chủ đề nhánh 4: Mẹ của bé
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 22/12 đến 27/12/2024)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	A - NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

	MT2: Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.
















	- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+ Lipit: 30% - 40%
+ Gluxit: 47% - 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình thực đơn theo mùa tuần cho trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh ở hoạt động đón trẻ về vệ sinh an toàn thực phẩn cho trẻ.
- Hoạt động ăn:
+ Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
+ Trẻ ăn 2 bữa chính vào buổi trưa và buổi chiều, 1 bữa phụ vào đầu giờ chiều.
+ Trẻ ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, đảm bảo ăn hết suất ăn của trẻ.
+ Thực đơn thay đổi hàng ngày phù hợp theo tuần, theo mùa, phù hợp với độ tuổi.

	MT3: Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.



	- Uống nước sạch đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Hoạt động đón - trả trẻ:
+ Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng nước uống đảm bảo cho cơ thể trong một ngày

	MT9: Trẻ được bảo đảm an toàn và phòng tránh môt số tai nạn thường gặp

	- Rà soát các nguy cơ mất an toàn.
- Các biện pháp phòng, tránh một số tại nạn.

















	- HĐ đón - trả trẻ:
+ Kiểm tra túi quần áo tư trang của trẻ
+ Trò chuyện với phụ huynh về vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ.
- Trò chuyện sáng:
+ Trẻ tránh xa những đồ chơi, dồ dùng không an toàn.
- Hoạt động vệ sinh
+ Rèn cho trẻ thói quen đeo dép trong nhà, không chạy nhảy trong nhà vệ sinh.
- Hoạt động chơi tập
+ Giáo dục trẻ không cho đồ chơi vào miệng, mũi, tai của mình, của bạn.
+ Dạy trẻ chơi cùng bạn đoàn kết 


	B - GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

	Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT10: -Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, hít thở, lưng/bụng và chân.
	*. Động tác hô hấp:
- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
*.Các động tác phát triển cơ tay và bả vai:
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
*.Các động tác phát triển lưng, bụng, lườn:
- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên.
*.Các động tác phát triển cơ chân:
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân

	- Hoạt động thể dục sáng: 
+ Hít vào thật sâu.
+ Hai tay đưa về phía trước, phía sau.
+ Nghiêng người về 2 phía.
+ Ngồi xổm.

	Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu:

	MT12: Trẻ có thể thực hiện phối hợp vận động tay -mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m; ném vào đích xa 1- 1,2m.
	- Tập tung, ném, bắt:
+ Ném bóng (túi cát) về phía trước.

	- Chơi tập có chủ đích:
+ Vận động cơ bản: Ném bóng về phía trước
+ Trò chơi: Đi siêu thị

	Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay

	MT17: - Trẻ phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay  và phối hợp tay mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn,  vẽ tổ chim, xâu vòng, chuỗi đeo cổ.
	- Tập xâu, luồn dây, cài, cơi cúc, buộc dây
- Chắp ghép hình
- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- Tập cầm bút tô, vẽ
- Lập mở trang sách
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích
+ Xâu vòng màu đỏ tặng người thân.
- Hoạt động chơi - tập:
Góc hoạt động với đồ vật
+ Xâu vòng tặng bà và mẹ
Góc hoạt động với đồ vật:
+ Xếp ngôi nhà của bé. 
 Góc sách truyện: 
+ Xem sách, truyện về gia đình.
Góc vận động
+ Tô màu theo ý thích
- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc
+ Thực hiện sách bé làm quen với biểu tượng toán trang 9.

	GIÁO DỤC DINH DƯƠNG SỨC KHỎE

	Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt

	MT18: Trẻ thích nghi được với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
- Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống. - sinh hoạt: Tự xúc ăn, ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt; lau miệng; uống nước sau khi ăn.
	- Hoạt động giờ ăn hàng ngày.
- Hoạt động ăn:
+ Trẻ biết tự xúc ăn gọn gàng.
+ Biết đi uống nước khi ăn xong.
+ Biết rửa tay trước khi ăn, lau mặt, miệng,uống nước sau khi ăn xong
+ Trẻ kể được tên một số món ăn hằng ngày.

	MT19: Trẻ được ngủ đủ 1 giấc buổi trưa
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa
	- Hoạt động ngủ
+ Rèn cho trẻ nằm đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ.

	Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe:

	MT21: Trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống đi vệ sinh)
	- Tập tự phục vụ:
+ Xúc cơm, uống nước.
+ Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.
+ Chuẩn bị chỗ ngủ.
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
	- Hoạt động giáo dục  vệ sinh: 
+ Hướng dẫn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- HĐ: Đón, trả trẻ: hàng ngày cho trẻ rửa tay và sát khuẩn tay, nhắc trẻ đeo khẩu trang khi đi học và trên đường về nhà.
- Hoạt động ăn phụ:
+ Trẻ biết bỏ vỏ sữa, bánh đúng nơi quy định

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Nhận biết

	MT31: - Trẻ nói được tên của bản thân, tên và công việc của người gần gũi trong gia đình khi được hỏi 
	- Nói được tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.

	- Hoạt động trò chuyện buổi sáng
+ Trò chuyện về mẹ của bé: Mẹ con tên gì, mẹ làm gì? ở đâu...


	MT38: Trẻ biết chỉ, lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to, nhỏ theo yêu cầu.
	- Nhận biết đồ chơi có kích thước to, nhỏ theo yêu cầu
- Chỉ/lấy hoặc phân loại các đồ vật có hình dạng giống nhau.
	- Hoạt động có chủ đích
+ Ôn nhận biết to hơn- nhỏ hơn

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe hiểu lời nói

	MT42: Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. 

	- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói. (Ví dụ: Cháu cất đồ chơi vào rổ rồi đi rửa tay). (2 hành động)
	- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Hoạt động chơi ở các góc.
+ Trẻ cất tư trang vào tủ.
+ Cất đồ chơi lên giá khi chơi xong. Cùng cô sắp xếp đồ chơi, lau chùi đồ chơi, lau giá đồ chơi.

	Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu:

	MT46: - Trẻ có thể đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có 3-4 tiếng.

	- Hoạt động chơi - tập  có chủ đích:
+ Thơ: Yêu mẹ
- Chơi, hoạt động theo ý thích
+ Ôn bài thơ: Yêu mẹ 


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI, XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ

	Thực hiện hành vi xã hội đơn giản:

	MT59: Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ; 
	- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt,  cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”; xin lỗi khi mắc lỗi; chơi cạnh bạn, không cấu bạn.
	 - Hoạt động chơi tập có chủ đích:
 + Dạy trẻ chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi.

	MT60: - Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).
	-  Bắt chước một số hành vi xã hội (Bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điệnh thoại...). 
- Tập làm thể hiện , nhập vai để tham gia chơi các hoạt động ở các khu vực chơi.
	- Chơi với đồ chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Thao tác vai:
- Chơi mẹ con, nấu ăn.
- Chăm sóc búp bê, bé tập làm nội trợ.

	Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc / tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

	MT66: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.

	 - Hát theo giai điệu bài hát về gia đình.
- Tập vận động đơn giản (giậm chân, lắc lư, vỗ tay…)






	- Hoạt động  chơi - tập: 
Góc vận động:
+ Nghe nhạc và vận động theo các bài hát trong chủ đề.
- Chơi, hoạt động theo ý thích:
+ Ôn lại bài hát đã học
+ Biểu diễn văn nghệ.

	MT67: Trẻ thích tô màu, vẽ. 

	- Tập di màu, tô màu
- Tô màu các hình có sẵn
	- Hoạt động  chơi- tập: 
Góc vận động:
+ Tô màu theo ý thích.


	MT89: Trẻ biết in hình 
	- Sử dụng khuôn
- Sử dụng một số nguyên, vật liệu an toàn như: Đất nặn, bột mì, cát nhân tao…
	- Hoạt động chơi - tập:
- Góc vận động:
+ In hình đất nặn từ khuôn.


II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
1. Môi trường trong lớp học:
 * Chuẩn bị 5 góc chơi: 
- Góc thao tác vai, góc hoạt động với đồ vật, góc vận động, góc sách truyện, góc thiên nhiên.
* Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh, lô tô, đồ chơi về mẹ và những người thân trong gia đình bé.
- Các loại sách báo, tập chí cũ, truyện tranh các loại, tranh về chủ đề.
- Hột hạt các loại đảm bảo an toàn.
- Giấy gam, giấy màu, bút sáp màu.
- Các loại vật liệu sẵn có: Rơm rạ, giấy vụn, lá, len, vải vụn…
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện.
- Tuyển tập thơ ca, truyện kể, bài hát, câu đố theo chủ đề.
- Đồ dụng âm nhạc: Xắc xô, phách trẻ, trống…
- Vật cản, túi cát, bóng nhựa…
- Đồ chơi là những bộ đồ nấu ăn, búp bê, bộ dinh dưỡng, trang phục …
- Bộ xếp hình, đất nặn, rổ nhựa, đĩa nhựa, keo, bảng con.
- Các bài hát, bài thơ, ca dao đồng dao về chủ đề.
2. Môi trường bên ngoài lớp học.
- Đồ chơi thiết bị ngoài trời đảm bảo an toàn.
- Bể chơi với cát và nước


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 13
Chủ đề nhánh 1: Ngôi nhà của bé.
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 02/12/2024 đến ngày 06/12/2024
	     Thứ

Thời
điểm
	Thứ 2
ngày 02/12/2024
	Thứ 3
ngày
03/12/2024
	Thứ 4
ngày 04/11/2024
	Thứ 5
ngày 05/12/2024
	Thứ 6
ngày 06/12/2024

	
Đón trẻ




Thể dục sáng



Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn tay.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của bé.
- Chơi tự do ở các góc.
- Thể dục sáng:  
+ Hô hấp: Thổi bóng.
+ Tay: 2 tay đưa về phía trước, phía sau.
+ Bụng: Nghiêng người về 2 phía.
+ Chân: Đi bộ.
- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp.

	
Chơi tập có chủ định
	- VĐCB: Bò chui qua cổng.
- TCVĐ: Ném bóng qua dây.
	- Nhận biết: Hình tròn – hình vuông
	- Truyện: Thỏ con không vâng lời
	-  Nặn vòng tay tặng người thân
	- Xếp ngôi nhà

	


Chơi - tập
	* Góc thao tác vai:
- Bế em, chơi bán hàng.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp ngôi nhà, khu vườn của bé.
* Góc vận động: 
- Hát, đọc thơ về chủ đề.
- Chơi với các dụng cụ âm nhạc
*Góc sách truyện: 
- Xem sách, truyện tranh ảnh về gia đình.
- Tô màu tranh, sách về chủ đề.

	Hoạt động ăn chính, ngủ
ăn phụ
	- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, cất bát đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng sau khi ăn.
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.
- Rèn cho trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định. 
- Tổ chức cho trẻ ăn chiều.
- Rèn thói quen văn minh trong ăn uống cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Chơi trò chơi: Ai đoán tài, chi chi chành chành. 
- Thực hiện sách bé làm quen với toán qua hình vẽ trang 4
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương cuối ngày, tuần.
-Vệ sinh lao động chiều:
+ Cho trẻ cùng cô vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc gọn gàng, ngăn nắp. (Cuối tuần thứ 6)
+ Vệ sinh phòng ngủ, chăn, gối, chiếu.

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần.
- Vệ sinh, rửa tay, sát khuẩn, hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp .
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về.

	




Đánh giá
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 14
Chủ đề nhánh 2: Đồ dùng trong gia đình bé.
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 09/12/2024 đến ngày 13/12/2024
	     Thứ

Thời
điểm
	Thứ 2
ngày
09/12/2024
	Thứ 3
ngày
10/12/2024
	Thứ 4
ngày 11/12/2024
	Thứ 5
ngày 12/12/2024
	Thứ 6
ngày 13/12/2024

	
Đón trẻ




Thể dục sáng



Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ.
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình: Tivi, tủ lạnh, máy giặt, bếp, nồi cơm điện, ….
- Chơi tự do ở các góc.
- Thể dục sáng:  
+ Hô hấp: Hít vào thật sâu
+ Tay: hai tay đưa về phía trước, phía sau.
+ Bụng: Nghiêng  người về 2 phía.
+ Chân: Ngồi xổm. 
- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp.

	


Chơi tập có chủ định
	- VĐCB: Bật tại chỗ
- TCVĐ: Đi siêu thị
	-   Nhận biết: Bàn, ghế. 
	- Thơ: Chổi
Ngoan. 
	- Tô màu cái xô


	- Nghe hát: Ngăn nắp gọn gàng
Trò chơi: Vũ điệu vui nhộn

	


Chơi - tập
	* Góc thao tác vai:
- Tắm và mặc quần áo cho búp bê.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp đồ dùng trong gia đình
* Góc vận động: 
- Chơi với các dụng cụ âm nhạc
- Tô màu tranh, sách về chủ đề
* Góc sách truyện: 
- Xem tranh, xem sách về đồ dùng trong gia đình

	Hoạt động ăn chính, ngủ,
ăn phụ
	- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh cất bát đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng sau khi ăn.
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.
- Rèn cho trẻ thói quen bỏ rác đúng nơi quy định.
- Tổ chức cho trẻ ăn chiều.
- Rèn thói quen văn minh trong ăn uống cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Chơi trò chơi tập tầm vông, bóng tròn to.
- Ổn lại các bài thơ: Chổi, bài hát: Cả nhà thương nhau.
- Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình: Tivi, tủ lạnh,...Giáo dục an toàn cho trẻ.
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Biểu diễn văn nghệ.
- Vệ sinh lao động chiều:
+ Cho trẻ cùng cô  vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc gọn gàng, ngăn nắp. (Cuối tuần thứ 6)
+ Vệ sinh phòng ngủ, chăn, gối, chiếu.

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần.
- Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ cất ghế đúng nơi qui định trước khi về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp .
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về.

	






Đánh giá
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 15
Chủ đề nhánh 3: Những người thân yêu sồng trong gia đình bé
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 16/12/2024 đến ngày 20/12/2024
	     Thứ

Thời
điểm
	Thứ 2
ngày 16/12/2024
	Thứ 3
ngày
17/12/2024
	Thứ 4
ngày 18/12/2024
	Thứ 5
ngày 19/12/2024
	Thứ 6
ngày 20/12/2024

	Đón trẻ






Thể dục sáng



Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ.
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn tay.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện về người thân trong gia đình: Tên gọi của bố, mẹ, ông, ...
- Chơi tự do ở các góc: Chơi với các khối hộp các màu để xây nhà, xếp hàng rào.
- Thể dục sáng:  
+ Hô hấp: Hít vào thật sâu
+ Tay: Hai tay đưa về phía trước, phía sau.
+ Bụng: Nghiêng  người về 2 phía.
+ Chân: Ngồi xổm.
- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp.

	

Chơi tập có chủ định
	- VĐCB: Bò qua vật cản mang quà về tặng người thân
- TCVĐ: Chuyển trứng

	- Nhận biết những người thân trong gia đinh bé.

	-  Thơ: Dỗ em.


	- Tô cái áo màu vàng tặng mẹ.


	- Dạy hát: Cháu yêu bà
 - Nghe hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to.

	


Chơi - tập
	* Góc thao tác vai:
- Nấu và cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ
*Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp đường về nhà cho bé, xâu vòng hoa tặng người thân.
*Góc vận động: 
- Nặn vòng tay tặng mẹ,  nặn theo ý thích về chủ đề.
- Nghe nhạc, hát vận động về chủ đề.
*Góc thiên nhiên:  
- Chơi với cát.

	Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh cất bát đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng sau khi ăn
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.
- Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
- Tổ chức cho trẻ ăn chiều.
- Rèn thói quen văn minh trong ăn uống cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Chơi trò chơi: Bóng tròn to, con bọ dừa.
- Ôn lại các bài thơ: Dỗ em, hát bài hát về chủ đề: Cháu yêu bà, cả nhà thương nhau...
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Biểu diễn văn nghệ.
-Vệ sinh lao động chiều:
+ Cho trẻ cùng cô vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc gọn gàng, ngăn nắp. (Cuối tuần thứ 6)
+ Vệ sinh phòng ngủ, chăn, gối, chiếu.

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần.
- Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ đeo dép trước khi ra về.
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp .
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về.
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 16
Chủ đề nhánh 4: Mẹ của bé.
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày: 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024
	     Thứ

Thời
điểm
	Thứ 2
ngày 23/12/2024
	Thứ 3
ngày
24/12/2024
	Thứ 4
ngày 25/12/2024
	Thứ 5
ngày 26/12/2024
	Thứ 6
ngày 27/12/2024

	
Đón trẻ



Thể dục sáng



Điểm danh
	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ.
- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn tay.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
- Trò chuyện về mẹ của bé: Mẹ con tên là gì, mẹ làm gì? ở đâu?.......
- Thể dục sáng:  
+ Hô hấp: Hít vào thật sâu
+ Tay: Hai tay đưa về phía trước, phia sau.
+ Bụng: Nghiêng  người về 2 phía.
+ Chân: Ngồi xổm.
- Điểm danh, theo dõi trẻ đến lớp.

	

Chơi tập có chủ định
	- VĐCB: Ném bóng về phía trước
- TCVĐ: Đi siêu thị
	- Ôn nhận biết to hơn - nhỏ hơn
	- Thơ: yêu mẹ
	- Dạy trẻ nói lời cảm ơn. 
	- Xâu vòng màu đỏ tặng người thân.

	


Chơi - tập
	* Góc thao tác vai:
- Chơi mẹ con, Nấu ăn
- Chăm sóc búp bê, bé tập làm nội trợ
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp ngôi nhà của bé, xâu vòng tặng bà và mẹ.
* Góc vận động: 
- Nghe nhạc và vận động theo các bài hát trong chủ đề.
- In hình đất nặn từ khuôn,tô màu theo ý thích.
* Góc sách tranh:
- Xem sách truyện về gia đình.

	Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh cất bát đúng nơi quy định, uống nước, lau miệng sau khi ăn
- Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, ngủ đủ giấc, theo dõi chăm sóc giấc ngủ của trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vận động, ăn bữa phụ.
- Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
- Tổ chức cho trẻ ăn chiều.
- Rèn thói quen văn minh trong ăn uống cho trẻ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Thực hiện sách bé làm quen với biểu tượng toán trang 9
- Ôn lại các bài thơ: Yêu mẹ, bài hát đã học.
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Biểu diễn văn nghệ.
-Vệ sinh lao động chiều:
+ Cho trẻ cùng cô  vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào các góc gọn gàng, ngăn nắp.(Cuối tuần thứ 6)
+ Vệ sinh phòng ngủ, chăn, gối, chiếu.

	

Trả trẻ
	- Vệ sinh
- Nhận xét nêu gương, cắm cờ, bé ngoan cuối tuần.  
- Vệ sinh, rửa tay, hướng dẫn trẻ đeo dép, cất ghế trước khi ra về. 
- Trả trẻ: Trao trẻ tận tay phụ huynh, trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ trên lớp .
- Vệ sinh phòng học, ca cốc, khăn mặt bằng xà phòng trước khi ra về.

	









Đánh giá
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................





